


https://v3.camscanner.com/user/download


 

i 
 

MỤC LỤC 

DANH MỤC BẢNG ........................................................................................................ iv 

DANH MỤC HÌNH .......................................................................................................... v 

CHƢƠNG I ....................................................................................................................... 6 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ................................................................................... 6 

1. Tên chủ cơ sở: ............................................................................................................ 6 

2. Tên cơ sở .................................................................................................................... 6 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở ................................................ 10 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: ............................................................................... 10 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: ................................................................................. 11 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 
cấp điện, nƣớc của cơ sở ................................................................................................. 18 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: ....................................................... 29 

CHƢƠNG II .................................................................................................................... 38 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 
TRƢỜNG ........................................................................................................................ 38 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trƣờng: .................................................................................................... 38 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: ............................ 39 

CHƢƠNG III .................................................................................................................. 43 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 
TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ .................................................................................................. 43 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: ......................... 43 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa ........................................................................................ 43 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải ......................................................................................... 44 

1.3. Công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải. ......................................................................... 45 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: ................................................................... 58 

2.1. Đối với ô nhi m chung trong KCN .......................................................................... 58 

2.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhi m không kh  trong KCN ....................................... 58 

2.3. Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải và hệ thống xử 
lý nƣớc thải ...................................................................................................................... 59 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: .............................. 61 



 

ii 
 

3.1. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ..................................... 61 

3.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng ........ 62 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại: ...................................... 63 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung ................................................... 65 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng .................................................... 66 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác ........................................................... 74 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng. ................................................................................................. 75 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp. ............................. 75 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 
phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học. ............................................................................ 75 

CHƢƠNG IV .................................................................................................................. 76 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG .......................................... 76 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: ......................................................... 76 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải ............................................................. 80 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn ............................................................ 81 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với công trình lƣu giữ chất thải rắn thông thƣờng, 
chất thải rắn nguy hại. ..................................................................................................... 83 

CHƢƠNG V .................................................................................................................... 86 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI 
TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ .................................................................................................. 86 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng: ........................ 86 

2. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải: .............................................................. 87 

3. Kết quả quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải: .......................................................... 91 

CHƢƠNG VI .................................................................................................................. 92 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 
TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ .................................................................................................. 92 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ: .......... 92 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 
pháp luật: ......................................................................................................................... 92 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. ............................................... 93 

CHƢƠNG VII ................................................................................................................. 94 



 

iii 
 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ....................................................................................... 94 

PHỤ LỤC BÁO CÁO ..................................................................................................... 96 

 



 

iv 
 

DANH MỤC BẢNG 

 

Bảng 1. 1. Cơ cấu sử dụng đất của KCN Chơn Thành I. ................................................. 11 

Bảng 1. 2. Ngành nghề thu hút đầu tƣ của KCN Chơn Thành I. ..................................... 11 

Bảng 1. 3. Hiện trạng các doanh nghiệp đã và đang đầu tƣ vào KCN Chơn Thành I ..... 13 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nƣớc và lƣu lƣợng xả thải của KCN Chơn Thành I ........... 19 

Bảng 1. 5. Danh sách doanh nghiệp đƣợc mi n trừ đấu nối của của KCN Chơn Thành I

 .......................................................................................................................................... 28 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng điện của KCN Chơn Thành I .............................................. 29 

Bảng 1. 7. Danh mục các loại hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nƣớc thải ............... 29 

Bảng 1. 8. Tọa độ vị trí của dự án .................................................................................... 30 

Bảng 3. 1. Biện pháp xử lý nƣớc thải đặc trƣng điển hình theo ngành nghề đang áp dụng 
của các nhà máy đang hoạt động tại KCN Chơn Thành I ................................................ 47 

Bảng 3. 1. K ch thƣớc các hạng mục công trình trạm XLNT tập trung, giai đoạn 1 - phân 
kỳ 1, công suất 600 m3

/ngày.đêm. ................................................................................... 53 

Bảng 3. 3. Danh mục máy móc, thiết bị của trạm XLNT tập trung giai đoạn 1 – phân kỳ 
1, công suất 600 m3

/ngày.đêm ......................................................................................... 53 

Bảng 3. 4. Các chất thải nguy hại phát sinh KCN Chơn Thành 1 ................................... 64 

Bảng 3. 5. Quy trình ứng phó sự cố tràn hóa chất ........................................................... 71 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc nƣớc thải năm 2024 ........................................................... 88 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nƣớc thải năm 2025 ........................................................... 90 

 



 

v 
 

DANH MỤC HÌNH 

 

Hình 1. 1. Vị tr  KCN Chơn Thành I ............................................................................... 31 

Hình 1. 2. Sơ đồ vị tr  KCN Chơn Thành I trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc ....................... 32 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom thoát nƣớc mƣa của KCN Chơn Thành 1 ............................... 43 

Hình 3. 2. Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt ............................................................ 44 

Hình 3. 2. Hệ thống thu gom nƣớc thải sản xuất ............................................................. 45 

Hình 3. 4. Sơ đồ cấu bể tự hoại 03 ngăn .......................................................................... 46 

Hình 3. 5. Sơ đồ quy trình công nghệ Trạm XLNT tập trung hiện tại của KCN............. 50 

Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý chất thải rắn của KCN Chơn Thành 1 .......... 61 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường   

6 

CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: 

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH  

- Địa chỉ văn phòng: số 18, Khu phố 2, phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh 
Bình Phƣớc 

- Ngƣời đại diện: Bà Võ Mộng Thu   –    Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0918 45 45 16 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên, mã số doanh nghiệp 3800236105, đăng ký lần đầu ngày 10/12/2001 và đăng 
ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2025. 

- Giấy chứng nhận ƣu đãi đầu tƣ số 37/GCNƢĐĐT–UB ngày 30/05/2002 của 
UBND tỉnh Bình Phƣớc. 

2. Tên cơ sở 

DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG 
NGHIỆP CHƠN THÀNH – GIAI ĐOẠN 1, DIỆN TÍCH 124,48 HA (Sau đây đƣợc 

gọi tắt là KCN Chơn Thành 1) 

- Địa điểm: phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

a. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng: 

- Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 09/03/2011 do Ban Quản lý Khu Kinh tế 
tỉnh Bình Phƣớc cấp. 

b. Các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án: 

- Công văn số 703/UB–KSX ngày 15/05/2002 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về việc 
thuê đất xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành. 

- Quyết định số 399/QĐ–UB ngày 17/03/2003 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về việc 
thành lập và phê duyệt dự án và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Chơn 

Thành. 

- Công văn số 21/UB–KKT ngày 07/01/2004 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về việc 
chấp nhận cho Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng – Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công 
nghiệp Chơn Thành thuê đất. 

- Quyết định số 283/QĐ–BXD ngày 24/02/2004 của Bộ xây dựng về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Chơn Thành giai đoạn 1, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Quyết định số 2626/QĐ–UB ngày 14/10/2004 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về việc 
phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Đầu tƣ xây dựng và kinh 
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doanh cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành giai đoạn I” của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây 

dựng cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành. 

- Quyết định số 2493/QĐ–UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 
việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/2000 khu công nghiệp 
Chơn Thành giai đoạn 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Công văn số 2312/UBND–KTN ngày 18/07/2013 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 
việc tiếp nhận ngành nghề tại KCN Chơn Thành I. 

- Công văn số 3923/UBND–KTN ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 
việc bổ sung ngành nghề đầu tƣ vào KCN Chơn Thành. 

- Quyết định số 707/QĐ–UBND ngày 10/04/2015 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 
việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành – giai đoạn I, diện tích 124,48 ha (bổ 
sung các ngành nghề thu hút đầu tƣ) tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh 
Bình Phƣớc. 

- Giấy xác nhận số 05/GXN–STNMT ngày 03/02/2016 do Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng tỉnh Bình Phƣớc xác nhận về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng của dự 
án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành – Giai 
đoạn 1, diện tích 124,48 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tƣ). 

- Công văn số 3769/UBND–KTN ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 
việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất KCN Chơn Thành I. 

- Công văn số 1087/STNMT–CCBVMT ngày 10/05/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trƣờng tỉnh Bình Phƣớc về việc thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 
trƣờng đã đƣợc phê duyệt của dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn 

Thành giai đoạn 1, diện tích 124,48 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tƣ). 

- Quyết định số 2244/QĐ–UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 
việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Chơn Thành I, 
xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành. 

- Quyết định số 705/QĐ–UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 
việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Dự án xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp chơn thành – giai đoạn 1, diện t ch 124,48 ha (điều 
chỉnh cơ cấu sử dụng đất) tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc do 
Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây 

dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành) làm chủ đầu tƣ. 

- Giấy phép số 52/GP–UBND ngày 15/09/2021 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về việc 
xả thải vào nguồn nƣớc. 

 Quy mô của cơ sở: Tổng vốn để thực hiện dự án là 70.000.000.000 tỷ (Bảy mươi 

tỷ đồng) thuộc nhóm C phân loại theo quy định pháp luật về đầu tƣ công. 
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- Yếu tố nhảy cảm về môi trƣờng: Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của cơ sở là suối Hố 
Đá. Suối Hố Đá thuộc lƣu vực sông Thị Tính và sông Thị Tính là nguồn nƣớc mặt đƣợc 
sử dụng cho mục đ ch cấp nƣớc sinh hoạt, Cơ sở có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 

 Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. 

 Phân nhóm dự án đầu tƣ:  

- Căn cứ điểm 3, Mục I, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trƣờng. Do cơ sở có yếu tố nhảy cảm về môi trƣờng quy định tại khoản 4 
Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ – CP ngày 06/01/2025 là Dự án có xả thải vào nguồn 
nƣớc mặt đƣợc sử dụng cho mục đ ch cấp nƣớc sinh hoạt nên Cơ sở có tiêu chí phân loại 
nhƣ dự án nhóm II. 

- Sơ lƣợc về lịch sử hình thành và phát triển của Cơ sở: 

Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành đƣợc thành lập theo Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 3800236105, đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu 
tƣ tỉnh Bình Phƣớccấp lần đầu ngày 10/12/2001 với tên gọi Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng 
cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Chơn Thành, ngày 28/11/2011 Công ty đổi tên thành 
Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành, 
ngày 02/02/2016 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tƣ Xây dựng Cơ sở hạ tầng 
Khu công nghiệp Chơn Thành, ngày 02/08/2019 Công ty đổi tên thành Công ty CP Đầu 
tƣ Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Chơn Thành, ngày 16/04/2025 Công ty đổi 
tên thành Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành và đang duy trì đến hiện tại. 

Khu Công Nghiệp Chơn Thành với tổng diện tích quy hoạch là 500 ha đã đƣợc phê 
duyệt theo quyết định số 15/CP-KCN ngày 07/12/1999 của Thủ tƣớng Chính phủ.  Giai 
đoạn 1 của Khu Công Nghiệp Chơn Thành đƣợc thành lập theo Quyết định số 399/QĐ-
UB ngày 17/03/2003 của UBND tỉnh Bình Phƣớc với diện tích quy hoạch 115 ha và đƣợc 
Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành giai đoạn 1 theo Quyết 
định số 283/QĐ-BXD ngày 24/02/2004. Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án 
“Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành giai đoạn 1” đƣợc 
UBND tỉnh Bình Phƣớc phê duyệt tại Quyết định số 2626/QĐ-UB ngày 14/10/2004. 

Ngày 14/12/2009, UBND tỉnh Bình Phƣớc ban hành Quyết định số 2493/QĐ-UBND 
ngày 27/10/2010 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/2000 KCN Chơn Thành Giai đoạn 1. Theo Quyết định, KCN Chơn Thành giai đoạn 1 
đƣợc điều chỉnh quy mô diện tích từ 115 ha lên 124,48 ha và bổ sung ngành luyện kim và 
ngành phân bón vào KCN Chơn Thành Giai đoạn 1 và đã đƣợc phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trƣờng theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 03/08/2010. 

Năm 2013, UBND tỉnh Bình Phƣớc ban hành công văn số 2312/UBND-KTN ngày 
18/07/2013 và Công văn số 3923/UBND-KTN ngày 26/11/2013 về việc chấp thuận bổ 
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sung ngành nghề đầu tƣ vào KCN Chơn Thành I. Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 
của dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành – 
Giai đoạn 1, diện tích 124,48 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tƣ) đã đƣợc phê duyệt 
thông qua Quyết định số 707/QĐ–UBND ngày 10/04/2015, đồng thời đƣợc Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 
05/GXN – STNMT ngày 03/02/2016. 

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Phƣớc ban hành Công văn số 3769/UBND-KTN ngày 
06/12/2016 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất KCN Chơn Thành I. Theo 

văn bản, UBND tỉnh Đồng ý cho Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công 
nghiệp Chơn Thành điều chỉnh cục bộ diện tích quy hoạch sử dụng đất tại lô A1 – KCN 
Chơn Thành I, cụ thể: “Giảm đất thương mại, dịch vụ thành đất công nghiệp, sản xuất 

với diện tích khoảng 115.719 m2
; điều chỉnh đất cây xanh, hồ điều hòa mặt nước cho phù 

hợp cho đúng với hiện trạng thực tế; quy hoạch lại tuyến đường sắt xuyên Á đi qua KCN 

với diện tích 23.859,2 m2
”. 

Năm 2018, UBND tỉnh Bình Phƣớc ra Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 
15/03/2018 về việc điều chỉnh nội dung Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 
707/QĐ–UBND ngày 10/04/2015 của UBND tỉnh thì tại Điều 1 điều chỉnh nội dung 
Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 707/QĐ–UBND ngày 10/04/2015 thành 
“2.2. Phải xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt. Đối với các dự án 

thứ cấp đầu tư vào KCN, nước thải phải xử lý đạt cột B, quy chuẩn Việt Nam tương ứng 

với ngành nghề sản xuất trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp phải được xử lý đạt cột A của 

QCNV 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ 

số kq = 0,9, kf = 1,1 trước khi xả thải vào Mương Đào (Kênh) tại vị trí có tọa độ X = 

537.401; Y = 1.259.413 tiếp giáp với suối Hố Đá. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ 

phải thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp túc xử lý. Hệ thống thu gom và 

thoát nước thải của Khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống kín dẫn đến điểm xả thải 

vào môi trường”. Nhƣ vậy, sau đƣợc điều chỉnh, Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn 

Thành đƣợc điều chỉnh hệ số kq, kf khi xả thải và xác định vị trí xả thải công nhận là 
Mƣơng Đào (Kênh) tại vị trí có tọa độ X = 537.401; Y = 1.259.413 tiếp giáp với suối Hố 
Đá. 

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Phƣớc ban hành Quyết định số 2244/QĐ–UBND ngày 
28/10/2019 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 
Chơn Thành I, với nội dung điều chỉnh: điều chỉnh tên gọi từ KCN Chơn Thành giai đoạn 
1 thành KCN Chơn Thành I và “Điều chỉnh diện tích 15.248 m2 đất cây xanh, thương mại 

dịch vụ và đất giao thông thành đất hạ tầng kỹ thuật để bố trí bãi kiểm hóa cho Cục Hải 

quan Bình Phước. Kí hiệu lô BB; Quy hoạch lại tuyến đường sắt Xuyên Á (Dĩ An – Lộc 

Ninh) với diện tích 23.859,2 m2
; Điều chỉnh một phần diện tích đất dịch vụ, đất hạ tầng 

kỹ thuật và đất cây xanh thuộc cụm A1 thành đất xây dựng nhà máy. Ký hiệu cụm A1, 

diện tích 110.504 m2
; Điều chỉnh khu đất giới hạn bởi đường trục chính KCN, đường quy 
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hoạch số 9, đường đất phía Nam và đường sắt thành đất hành chính, dịch vụ. Ký hiệu 

cụm DV2, diện tích 28.859 m2
” và đã đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng theo Quyết định số 705/QĐ–UBND ngày 07/4/2020. 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt thì để đảm bảo thu 
gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải phát sinhcủa các nhà đầu tƣ thứ cấp, chủ cơ sở phải thực 
hiện xây dựng hệ thống XLNT tập trung tổng công suất 2.400 m3

/ngày.đêm chia làm 02 

giai đoạn: giai đoạn 1 công suất 1.200 m3
/ngày.đêm chia làm 02 phân kỳ, mỗi phân kỳ có 

công suất 600 m3
/ngày.đêm. 

Hiện nay, Công Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành đã đầu tƣ xây dựng hệ 
thống XLNT tập trung giai đoạn 1 - phân kỳ 1, công suất 600 m3

/ngày.đêm; còn giai 
đoạn 1 – phân kỳ 2 và giai đoạn 2 thì chƣa xây dựng. Trạm XLNT tập trung của KCN đã 

tiếp nhận nƣớc thải của 46 nhà máy đang hoạt động có đấu nối nƣớc thải với tổng khoảng 
465,38 m3/ngày.  

Quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải tập trung đã xây dựng nhƣ sau: 

Nƣớc thải đầu vào đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B  lƣợc rác thô  hầm bơm 

 lƣợc rác tinh  bể điều hòa  cụm bể keo tụ tạo bông  bể lắng 1  bể Aerotank  
bể lắng 2  Bể chứa trung gian  Bồn lọc áp lực Bể khử trùng nƣớc thải sau xử lý 
đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, kq = 0,9, kf = 1,1 xả ra suối Hố Đá. 

- Năm 2016, KCN Chơn Thành I đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình 
Phƣớc cấp Giấy xác nhận số 05/GXN–STNMT ngày 03/02/2016. 

- Năm 2021, KCN Chơn Thành I đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc cấp Giấy phép xả 
thải vào nguồn nƣớc số 52/GP–UBND ngày 15/09/2021 với lƣu lƣợng xả thải 600 
m3

/ngày đêm, nguồn tiếp nhận mƣơng đào (kênh) tiếp giáp suối Hồ Đá. Thời hạn của 
giấy phép là 5 năm kể từ ngày ký. 

 Phạm vi cấp phép của Cơ sở bao gồm: 

 Hạ tầng kỹ thuật KCN, hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa, hệ thống thu gom 
thoát nƣớc thải toàn KCN trên diện tích 124,48 ha 

 Công trình thu gom, lƣu giữ chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

 Công trình xử lý nƣớc thải công suất 600 m3
/ngày đêm. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

*Cơ cấu sử dụng đất trong KCN Chơn Thành I. 

Tổng diện t ch đất theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND 

tỉnh Bình Phƣớc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/2000 KCN 

Chơn Thành giai đoạn 1 đã đƣợc mô tả trong báo cáo ĐTM phê duyệt năm 2015 và quy 

hoạch mới theo Quyết định số 2244/QĐ–UBND của UBND tỉnh Bình Phƣớc ngày 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường   

11 

28/10/2019 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 

Chơn Thành I không thay đổi là 124,4838 ha. 

Cơ cấu sử dụng đất của KCN nhƣ  sau: 

Bảng 1. 1. Cơ cấu sử dụng đất của KCN Chơn Thành I. 

TT Hạng mục sử dụng đất 

Đã phê duyệt 
Sau khi điều chỉnh 

cho đến nay Theo 
quy định 

Tăng / 

giảm Diện tích 
(m2) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(m2) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Đất xây dựng nhà máy 730.568 58,69 827.623 66,48 ≥55% 97.055 

2 Đất cây xanh 161.504 12,97 139.546 11,21 ≥10% -21.958 

3 
Đất giao thông + đƣờng 
sắt Xuyên Á 

189.223 15,20 209.976 16,87 ≥8% 20.753 

4 Đất điều hành, dịch vụ 131.002 10,52 31.471 2,53 ≥1% -99531 

5 
Đất công trình hạ tầng 
kỹ thuật 

32.541 2,61 36.222 2,91 ≥1% 3681 

Tổng cộng 1.244.838 100,0 1.244.838 100,0   

(Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

KCN Chơn Thành I có đặc thù là kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp vì vậy 
công nghệ sản xuất có liên quan đến ngành nghề thu hút đầu tƣ vào KCN. 

Hiện nay, KCN Chơn Thành I đang thu hút các ngành nghề đầu tƣ theo phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở 
hạ tầng khu công nghiệp chơn thành – giai đoạn 1, diện tích 124,48 ha” đã đƣợc phê 
duyệt tại quyết định số 705/QĐ- BTNMT ngày 07/04/2020. KCN tập trung thu hút đầu 
tƣ các ngành nghề nhƣ sau: 

Bảng 1. 2. Ngành nghề thu hút đầu tƣ của KCN Chơn Thành I. 

TT Ngành nghề thu hút đầu tƣ theo Báo cáo 
ĐTM đã đƣợc duyệt 

Mã ngành 
(theo quyết định số 

27/2018/QĐ- TTg ngày 
06/07/2018) 

1 Công nghiệp chế biến thực phẩm C10 

2 Công nghiệp chế biến thức ăn gia súc; C108 

3 Vật liệu xây dựng và gốm sứ cao cấp; C23, C239 

4 Công nghiệp cơ kh  điện máy; C251; C259; C192; C20111; 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tƣ theo Báo cáo 
ĐTM đã đƣợc duyệt 

Mã ngành 
(theo quyết định số 

27/2018/QĐ- TTg ngày 
06/07/2018) 

D35201 

5 Công nghiệp chế biến gỗ. C16 

6 
Công nghiệp phối trộn phân bón (phối trộn, đóng 
gói, lƣu trữ); 

C201 

7 Công nghiệp luyện cán thép C24 

8 
Ngành nghề sản xuất gia công đế giày, nguyên 
vật liệu đế giày (không có công đoạn thuộc da, 
chế biến mủ cao su) 

C15 

9 
Các dự án về dịch vụ hỗ trợ: Xây dựng siêu thị, 
trung tâm thƣơng mại, xây dựng khu thể thao, vui 
chơi giải trí; 

C41, C42; C43 

10 
Nhóm các dự án điện tử, vi n thông: Sản xuất các 
thiết bị điện, điện tử; Sản xuất linh kiện điện, 
điện tử; Công nghiệp hỗ trợ ngành điện, điện tử. 

C28; C27;C26 

11 
Nhóm các dự án chế biến nông sản, thực phẩm: 
Sản xuất, chế biến sữa; Sản xuất bánh kẹo; Chế 
biến nông sản, ngũ cốc. 

C105, C106; C107 

12 

Nhóm dự án sản xuất dƣợc phẩm, hóa mỹ phẩm: 
Sản xuất dƣợc phẩm thú y (cho phép sản xuất 
dƣợc phẩm chữa bệnh cho ngƣời), sản xuất hóa 
mỹ phẩm; sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia. 

C2021; C2023; 
C21; C2029 

13 

Nhóm dự án sản xuất giấy và văn phòng phẩm: 
Sản xuất giấy (từ bột giấy); Sản xuất văn phòng 
phẩm; Sản xuất bao bì cac tông (không sản xuất 
giấy từ phế liệu giấy, không chế biến bột khoai 
mỳ và ethanol). 

C17; C18; C20 

14 
Nhóm dự án dệt may: Dự án dệt không nhuộm; 
Sản xuất gia công các sản phẩm may mặc; Sản 
xuất sợi nhân tạo và tơ tằm (không nhuộm). 

C13; C14; C15; 

15 

Nhóm các dự án khác: Sản xuất bao ngón tay cao 
su, bao găng tay cao su từ cao su đã qua sơ chế; 
Sản xuất các sản phẩm, trang thiết bị y tế từ nhựa 
và cao su y tế; Sản xuất giày dép; Sản xuất săm 

lốp cao su các loại; Sản xuất, in ấn bao bì từ 
nhựa, hạt nhựa; Sản xuất, in ấn bao bì các loại. 

C18, C22 

(Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành) 
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Bảng 1. 3. Hiện trạng các doanh nghiệp đã và đang đầu tƣ vào KCN Chơn Thành I 

TT Tên công ty Địa chỉ  Ngành nghề 
Diện tích 

(ha) Tình trạng hoạt động 

1 Công Ty TNHH VN Chen Lain Metal Lô A3.3-A3.4 
Sản xuất bao bì kim lọai; Gia công cắt 

tôn, kẻm, in ấn trên bao bì kim lọai 
2.00 2007 

2 Công ty TNHH Megatec  Lô A6.6-A6.8 
Sản xuất  đồ gỗ nội thất và ván ép sữ 

dụng trong xây dựng  
2.00 2006 

3 
CÔNG TY TNHH CHIEF (Cho Wood 
Spark thuê) 

Lô A4.1-A4.5, 
Sản xuất bao bì từ Plastic- Cho thuê 

nhà xƣởng 
2.74 

Dự án đang triển khai thực 
hiện thủ tục pháp lý sau khi 

nhận chuyển nhƣợng 

4 Công ty TNHH Wood Spark Lô A4.1-A4.5  Sản xuất ngũ kim 2.74 2023 

5 Công ty TNHH Kim Thần Thái Lô A3.7-A3.8 Sản xuất máy bơm nƣớc 2.00 2007 

6 Công ty TNHH Komex Vina Lô A2.4  Sản xuất bao ngón tay bằng cao su 0.70 2012 

7 Công ty TNHH Shyang Ta 
Lô A8 và Lô 
A8.3-A8.7 

Nhà máy sản xuất gia công đế giày, 
nguyên vật liệu đế giày. 

6.30 2013 

8 Công ty TNHH Jyn Yang 
Lô A10.1-A10.2-

A10.3 

Đầu tƣ, xây dựng nhà máy sản xuất đồ 
gỗ gia dụng (Giƣờng, tủ, bàn, ghế, kệ 

…). 
3.00 2018 

9 Công ty TNHH MTV Rui Feng  Lô A3.2 Gia công in vải các mặt hàng giày  0.99 2015 

10 
Công ty TNHH MTV Silver Coast 
Việt Nam ( Cho Furture Tycoon thuê) 

Lô A4.2-A4.3, 
A4.6-A4.7 

Cho thuê nhà xƣởng 4.00 2018 

11 
Công ty TNHH MTV công nghiệp 
Furture Tycoon (Thuê xƣởng của 
Silver Coast). 

 Lô A4.2-A4.3, 
A4.6-A4.7 

 

May trang phục (trừ trang phục từ da 
lông thú); sản xuất vải dệt thoi; sản 

xuất sợi. 
4.00 2018 

12 
Công ty TNHH TM giày da Vietcan 
(Giang phạm) 

Lô A9.4 Sản xuất, gia công giày dép. 1.50   2020 

13 Công ty TNHH Nan Xiong Việt Nam Lô A3.1-A3.5 Sản xuất hộp giấy, thùng carton; sản 2.74   2020 
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TT Tên công ty Địa chỉ  Ngành nghề Diện tích 
(ha) 

Tình trạng hoạt động 

xuất logo PU; in tem, nhãn vải. 

14 
Công ty TNHH Shengda (Thuê xƣởng 
Nanxiong) 

Lô A3.1-A3.5 Sản xuất bao bì Carton 0.6 2020 

15 
Công ty TNHH Đầu Tƣ Chơn Thành 

Capital 
Lô A1+ Lô A7.8 

- Lô A10.4 
Sản xuất giấy, cho thuê xƣởng 13.05 2019 

16 
Công ty TNHH Công Nghệ Sản Phẩm 
Ngoài Trời Hao Hong (thuê xƣởng của 
Chơn Thành Capital) 

Lô A1 Sản xuất lò nƣớng BBQ 3.60 2024 

17 
Công ty TNHH Nội Thất Hong Chen 
(thuê xƣởng của Chơn Thành Capital) 

 
Lô A7.8 Sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất 3.29 2024 

18 
Công ty TNHH Công Nghệ Bao Bì 
Hexu ( thuê xƣởng của Chơn Thành 

Capital) 
Lô A10.4 

Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và 
bìa   

19 
Công ty TNHH Furnwin Furniture 
(Cho Feng Rui thuê) 

Lô A7.1-A7.5 
Sản xuất giƣờng, tủ, bàn, ghế gỗ các 

loại; sản xuất các phụ kiện của 
giƣờng, tủ, bàn ghế. 

2.10 2024 

20 Công ty TNHH Gỗ Feng Fui Lô A7.1-A7.5  
Sản xuất giƣờng, tủ, bàn, ghế gỗ các 

loại; sản xuất các phụ kiện của 
giƣờng, tủ, bàn ghế. 

2.10 2024 

21 
Công ty TNHH TM & SX Nhựa Nông 
Nghiệp Tân Phƣớc Hƣng 

Lô A2.2A Sản xuất ống nhựa + cho thuê xƣởng 0.60 2020 

22 Công ty Sản Xuất Gỗ Toàn Thành Lô A2.2A Sản xuất, chế biến gỗ  0.60 2023 

23 CN Công ty CP Ong mật Đắk lắk Cụm A2, Lô 2,  Tinh lọc ong mật 0.70 2006 

24 
Công ty CP cơ kh  luyện kim Chơn 

Thành 
Lô A 2.7-A2.9  Đúc và gia công cơ kh , luyện kim 1.37 2007 
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TT Tên công ty Địa chỉ  Ngành nghề Diện tích 
(ha) 

Tình trạng hoạt động 

25 
Công ty TNHH găng tay sắc cầu vồng 
A 

Lô A3.6 Sản xuất găng tay cao su, găng tay y tế 1.00 2016 

26 
Công ty CP Eastwood energy (CP 
Đức Bốn Biển) 

Lô A5.1-A5.2,  Sản xuất viên nén mùn cƣa. 4.67 2014 

27 Công ty CP Năng lƣợng xanh Đất Việt  Lô A7.6 Sản xuất viên nén mùn cƣa. 0.99 Dừng sx 

28 Công ty Xây dựng Lê Phan (TNHH) Lô A7.3A,  Bê tông 1.00 Dừng sx 

29 
Tổng Công ty phân bón và Hóa chất 
dầu khí-CTCP  

Lô A2.1-A2.2,  
Kho chứa phân bón, nông sản và 
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 

2.84 2014 

30 Công ty CP găng tay Bình Phƣớc Lô A9.1, Găng tay y tế 1.00 2021 

31 Cty TNHH MTV Bông Thành Tín Lô A2.6 Sản xuất bông y tế 0.99 2008 

32 
Công ty TNHH MTV SX Và TM 
Hùng Dung (Cho Winner Bags thuê) 

Lô A7.7 Cho thuê nhà xƣởng 1.00 2021 

33 Công ty TNHH Winner Bags Product Lô A7.7 Sản xuất túi nhựa 1.00 2022 

34 Cty TNHH cán luyện Tân Thành Phát Lô A7.2 và A7.3 Cán và luyện thép; viên nén mùn cƣa 1.51 2008 

35 
Công ty TNHH MTV Lucky Unque 
Enterprise Việt Nam 

Lô A9.2-A9.3 
Sản xuất và gia công trang phục các 

loại 
1.84 2021 

36 Công ty Cổ Phần Gỗ Gia Bảo Lô A2.10 Sản xuất viên nén mùn cƣa 1.02 Dừng sx 

37 Công ty CP Đầu tƣ & TM DIC Lô A2.8 SX xi măng 1.00 Dừng sx 

38 
Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ 
Chế Biến Gỗ Thiên Dƣơng 

Lô A5.3-A5.4 Chế biến gỗ 4.00 

Đang thực hiện thủ tục PCCC 
+ Môi trƣờng sau khi nhận 

chuyển nhƣợng từ Công ty Cổ 
phần Cao su Thiên Hƣng 

39 Công ty TNHH Ever Ampli Enterprise 
Thửa 45, Lô 
A2.7-A2.9 

Sản xuất, gia công xe đẩy hàng bằng 
kim loại 

1.36 
Dự án đang triển khai thực 
hiện thủ tục pháp lý sau khi 

nhận chuyển nhƣợng 
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TT Tên công ty Địa chỉ  Ngành nghề Diện tích 
(ha) 

Tình trạng hoạt động 

40 Công ty Cổ Phần SCC Cụm A2, Lô 5 
Sản xuất, gia công xe đẩy hàng bằng 

kim loại 
2.40 2024 

41 Công ty TNHH Dệt May JYULONG 
Lô A6.1-A6.2-

A6.3-A6.5-A6.6-
A6.7 

Sản xuất vải dệt thoi 6.60 
Dự án đang triển khai thực hiện 

thủ tục pháp lý sau khi nhận 
chuyển nhƣợng 

42 
Công ty TNHH TM DV Thiết Bị 
Công Nghiệp Thành An 

Lô A8.8 Sản xuất thiết bị thông gió 1.00 Đang xây dựng dở dang 

43 
Công ty TNHH Vải Không Dệt 
Xiayang (Việt Nam)   

Thuê lại công ty Thành An 
Lô A8.8 

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và 

vải không dệt 
1.00 

Chƣa hoạt động - đang hoàn 
tất thủ tục hồ sơ MT 

44 Công ty TNHH Posaz Lô A4.4-A4.8,  Sản xuất giày dép 2.00 Chƣa triển khai 

45 
Công ty TNHH MTV SX và TM Đức 
Mạnh Hùng 

Lô A8.4 Cho thuê nhà xƣởng 0.65 
Đang hoàn thiện pháp lý: 

PCCC + Môi trƣờng + đang 
lập hồ sơ quy hoạch 

46 Công ty Cổ phần đầu tƣ CTM Lô A1.1 Kinh doanh dịch vụ cho thuê Kiot 0.65 2007 

(Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành) 
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Vận hành, phân khu chức năng của KCN Chơn Thành I 

Chủ đầu tƣ là Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành đã đầu tƣ, xây dựng 
KCN hoàn chỉnh về mặt cơ sở hạ tầng nhƣ: giao thông, liên lạc, hệ thống cấp nƣớc, thoát 
nƣớc, hệ thống cấp điện. Sau đó, mời gọi các Công ty trong và ngoài nƣớc vào đầu tƣ với 

các chế độ ƣu đãi hợp lý. 

Mỗi Công ty khi đầu tƣ kinh doanh trong KCN thì sẽ chủ động lập các hồ sơ môi 

trƣờng phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty để nộp lên cơ quan có 
chức năng quản lý để đƣợc xét duyệt, thẩm định hồ sơ trƣớc khi đi vào đầu tƣ hoạt động 
sản xuất chính thức. 

Đốivới các doanh nghiệp đầutƣ trong KCN đều xin cấp Giấychứng nhận đầu tƣ và 
thực hiện hồ sơ môi trƣờng trƣớc khi đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp thực hiện quan 
trắc và lập báo cáo giám sát chất lƣợng môi trƣờng định kỳ theo quy định của pháp luật. 

Trên nguyên tắc hạn chế tác động chéo qua lại cục bộ, hạn chế tác động đến các đối 
tƣợng xung quanh cơ sở, thuận lợi cho việc thu gom xử lý chất thải. 

Các phân khu chức năng trong khu công nghiệp đảm bảo các điều kiện sau: 

- Hệ thống giao thông, điện, nƣớc, và thông tin liên lạc đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của 
các doanh nghiệp. 

- Giảm thiểu ảnh hƣởng của các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 
gây ô nhi m môi trƣờng với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác; 

- Thuận lợi cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng; 

- Tăng cƣờng khả năng tái sử dụng, tái chế chất thải, tiết kiệm năng lƣợng và cộng 
sinh công nghiệp. 

- Các khu cây xanh, vƣờn hoa trung tâm đƣợc bố tr  tƣơng đối đồng đều trong 
KCN, tại các vị trí có tầm nhìn thích hợp, tạo môi trƣờng vi khí hậu và cảnh quan cho 
toàn khu vực. Tận dụng giữ lại các cây xanh sinh thái tại các vị trí hợp lý vừa có tác dụng 
cải tạo môi trƣờng sinh thái trong nội bộ KCN vừa là những khu vực cách ly giữa KCN 
với các khu vực xung quanh. 

- Đảm bảo diện tích đất trồng cây xanh cách ly theo đúng quy định. 

- Các khu vực sản xuất và dịch vụ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng,xử 
lý chất thải và giảm thiểu ô nhi m. 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 
cấp điện, nƣớc của cơ sở 

* Nhu cầu sử dụng nƣớc và lƣu lƣợng xả thải 

Nguồn nƣớc: Nguồn cấp nƣớc cho KCN Chơn Thành I do Công ty Cổ phần nƣớc Môi 

trƣờng Bình Dƣơng – CN cấp nƣớc Chơn Thành cung cấp. Lƣu lƣợng cấp cho hoạt động 

của các DN trong KCN khoảng 24.820-32.775m3/ngày.tháng;  

Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc và lƣu lƣợng xả thải của các DN đang hoạt động KCN 

Chơn Thành I qua các tháng đƣợc thống kê nhƣ sau: 
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Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nƣớc và lƣu lƣợng xả thải của KCN Chơn Thành I 

ST
T TÊN CÔNG TY 

 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 
Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 

1 
CÔNG TY TNHH CHEN LAIN 
METAL 

102 100 48 85 109 142 Có đấu nối 

2 CÔNG TY TNHH SHYANG TA 2,487 3,109 3,043 3,804 3,905 4,881 Có đấu nối 

3 
CÔNG TY TNHH KOMEX 
VINA  

2,318 2,698 1,620 3,543 2,075 4,222 Có đấu nối 

4 
CÔNG TY TNHH BÔNG 
THÀNH TÍN 

31 62 74 71 100.00 103 

* Biên bản đấu nối số 

00108/BBĐN.NT/KCN-CT/2014 ngày 
21/08/2014 V/v xác nhận đấu nối nƣớc 

thải. 

5 
CÔNG TY TNHH 
CHIEF/WOOD SPARK 

- 2,888 - 3,217 - 4,072   

6 CÔNG TY TNHH MEGATEC 78 388 0 581 78 763 

* Biên bản đấu nối số 01/BB-MT/2013 
ngày 29/01/2013 V/v đấu nối hệ thống 

thoát nƣớc của nhà xƣởng 2 - Công ty 
TNHH Megatec vào hệ thống thoát nƣớc 

chung của KCN. 
* Biên bản đấu nối số 05/BB-MT/2013 
ngày 29/01/2013 V/v đấu nối hệ thống 

thoát nƣớc của nhà xƣởng 2 - Công ty 
TNHH Megatec vào hệ thống thoát nƣớc 

chung của KCN. 

7 CÔNG TY TNHH RUIFENG 237 439 280 317 639 346 Có đấu nối 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 

8 
CÔNG TY TNHH TM VÀ SX 
NHỰA TÂN PHƢỚC 

HƢNG/GỖ TOÀN THÀNH 
- 109 - 175 - 136 

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

00720/TTĐN.NM/KCNCT/2020 ngày 

17/01/2020 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

mƣa giữa Công ty Cổ phần ĐTXD 

CSHT KCN Chơn Thành với Công ty 

TNHH TM và sản xuất nhựa nông 

nghiệp Tân Phƣớc Hƣng. 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

00120/TTĐN.NT/KCNCT/2020 ngày 

13/01/2020 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

thải giữa Công ty Cổ phần ĐTXD CSHT 

KCN Chơn Thành với Công ty TNHH 

TM và sản xuất nhựa nông nghiệp Tân 

Phƣớc Hƣng. 

9 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NANXIONG VIỆT 

NAM/SHENGDA 
263 541 184 612 302 876 Có đấu nối 

10 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

LUYỆN KIM CHƠN THÀNH 
0 30 0 48 0 40 

* Biên bản cam kết ngày 12/03/2023 V/v 

cam kết khối lƣợng, chất lƣợng nƣớc thải 

và xác định vị tr  đấu nối. 

11 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI GIÀY DA GIANG PHẠM 
235 294 109 136 92 115 Có đấu nối 

12 
CHI NHÁNH NHÀ MÁY BÊ 
TÔNG LÊ PHAN CHƠN 

THÀNH 
 

65 
 

36 
 

51 Có đấu nối 

13 CÔNG TY TNHH JYN YANG 246 207 246 180 246 195 Có đấu nối 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 

14 
CÔNG TY TNHH SX – TM – 
DV SẮC CẦU VỒNG A 

761 941 825 1,260 1,175 1,430 

* Biên bản thỏa thuận ngày 01/10/2021 

của Công ty Cổ phần  
Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Chơn Thành V/v thống nhất ký 

Biên bản thỏa thuận về tiếp nhận lƣu 

lƣợng nƣớc thải của Công ty TNHH SX-
TM-DV Sắc Cầu Vòng A. 

15 
CÔNG TY CP EASTWOOD 
ENERGY 

98 688 44 552 55 686 

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

2010/TTĐN.NT/KCNCT/2023 ngày 

20/10/2023 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

thải. 
* Xác nhận hoàn thành số 

2501/XNHTNT/KCNCT.2024 ngày 
25/01/2024 V/v đấu nối mƣớc thải. 

16 
CÔNG TY CP PHÂN BÓN & 
HÓA CHẤT DẦU KHÍ 

16 16 9 15 10 14 

* Biên bản đấu nối số: 

09208/BBĐN.NT/KCN.CT/2014 ngày  
27/08/2014 V/v xác nhận đấu nối nƣớc 

thải. 

17 
CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 
PHÁT 

112 20 112 50 112 49 

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

230901/TTĐN.NM/KCNCT/2020 ngày 

23/09/2020 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

mƣa giữa Công ty Cổ phần ĐTXD 

CSHT KCN Chơn Thành với Công ty 

TNHH cán và luyện thép Tân Thành 

Phát. 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

230902/TTĐN.NT/KCNCT/2020 ngày 

23/09/2020 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

thải giữa Công ty Cổ phần ĐTXD CSHT 

KCN Chơn Thành với Công ty TNHH 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
cán và luyện thép Tân Thành Phát. 

18 
CÔNG TY CP XI MĂNG FICO 

TÂY NINH/DIC 
- 3 - 2 - -   

19 
CÔNG TY TNHH KIM THẦN 

THÁI 
7 354 109 416 288 688 Có đấu nối 

20 
CTY CÔNG TY TNHH TMDV 
CHẾ BIẾN GỖ THIÊN DƢƠNG 0 387 0 45 0 13   

21 
CTY TNHH DỆT MAY 
JYULONG 

411 1,626 519 1,875 540 2,344 

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

24052/TTĐN.NM/KCNCT/2023 ngày 

25/05/2023 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

mƣa giữa Công ty Cổ phần ĐTXD 

CSHT KCN Chơn Thành với Công ty 

TNHH Dệt may Jyulong. 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

24051/TTĐN.NT/KCNCT/2023 ngày 

25/05/2023 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

thải giữa Công ty Cổ phần ĐTXD CSHT 

KCN Chơn Thành với Công ty TNHH 

Dệt may Jyulong. 

22 
CTY CP GĂNG TAY BÌNH 

PHƢỚC 
278 234 249 1,611 311 320 

* Biên bản số 014122/BBTTNT.GTBP 

ngày 14/01/2022 của Công ty Cổ phần 

Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Chơn Thành V/v chấp thuận tiếp 

nhận nƣớc thải nhà máy sản xuất găng 

tay y tế Bình Phƣớc 
* Biên bản số 013122/BBTTNT.GTBP 

ngày 13/01/2022 của Công ty Cổ phần 

Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Chơn Thành V/v chấp thuận tiếp 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
nhận nƣớc thải nhà máy sản xuất găng 

tay y tế Bình Phƣớc lƣu lƣợng 

80m3/ngày . 

23 
CTY TNHH MTV LUCKY 
UNIQUE ENTERPRISE (VIỆT 

NAM) 
877.0 2,012 164 2,638 1,808 3,088 

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

1812/TTĐN.NT/KCNCT/2023 ngày 

18/12/2023 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

thải giữa Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây 

dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 

Chơn Thành với Công ty TNHH MTV 

Lucky Unique (Việt Nam). 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

1812/TTĐN.NM/KCNCT/2023 ngày 

18/12/2023 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

mƣa giữa Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây 

dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 

Chơn Thành với Công ty TNHH MTV 

Lucky Unique (Việt Nam). 
* Xác nhận hoàn thành số 

2512/XNHTNT/KCNCT2023 ngày 
25/12/2023 V/v đấu nối nƣớc thải của 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng cơ sở 

hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành 

cho Công ty TNHH MTV Lucky Unique 
(Việt Nam). 
* Xác nhận hoàn thành số 

2512/XNHTNM/KCNCT2023 ngày 
25/12/2023 V/v đấu nối nƣớc mƣa của 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng cơ sở 

hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành 

cho Công ty TNHH MTV Lucky Unique 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
(Việt Nam). 

24 
CTY TNHH FURNWIN 
FURNITURE/FENG RUI 

72.0 753.0 0 929.0 0 1,002.0 

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

161222/TTĐN.NM/KCNCT/2022 ngày 

16/12/2022 giữa Công ty Cổ phần 

ĐTXD CSHT KCN Chơn Thành và 
Công ty TNHH Furnwin Furniture V/v 
thỏa thuận đấu nối nƣớc mƣa. 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

161222/TTĐN.NT/KCNCT/2022 ngày 

16/12/2022 giữa Công ty Cổ phần 

ĐTXD CSHT KCN Chơn Thành và 

Công ty TNHH Furnwin Furniture V/v 
thỏa thuận đấu nối nƣớc thải. 

25 
CTY HÙNG DUNG/WINNER 
BAGS PRODUCT 

       
122.0  

       
159.0  

       
127.0  

       
105.0  

       
142.0  

     177.0  

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

0519/TTĐN.NM/KCNCT.2019 ngày 

17/04/2019 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

mƣa giữa Công ty TNHH ĐTXD CSHT 
KCN Chơn Thành với Công ty TNHH 

MTV SX&TM Hùng Dung. 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

0419/TTĐN.NT/KCNCT.2019 ngày 

17/04/2019 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

thải giữa Công ty TNHH ĐTXD CSHT 

KCN Chơn Thành với Công ty TNHH 

MTV SX&TM Hùng Dung. 
* Xác nhận hoàn thành số 

190323/XNHTNM.NT/KCNCT ngày 
19/03/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tƣ 

xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 

Chơn Thành cho Công ty TNHH MTV 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
Sản xuất và Thƣơng mại Hùng Dung V/v 

hoàn thành đấu nối nƣớc thải và nƣớc 

mƣa vào hệ thống của KCN Chơn Thành 
I. 

26 
CTY TNHH TMDV THIẾT BỊ 

CÔNG NGHIỆP THÀNH 

AN/XIA YANG 
  

       
265.0  

  
       

412.0  
       951.0  

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 168-
2/TTĐN.NM/KCNCT/2024 ngày 

16/08/2024 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

mƣa giữa Công ty Cổ phần ĐTXD 

CSHT KCN Chơn Thành với Công ty 

TNHH TM DV thiết bị công nghiệp 

Thành An. 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 168-
1/TTĐN.NT/KCNCT/2024 ngày 

16/08/2024 V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc 

thải giữa Công ty Cổ phần ĐTXD CSHT 

KCN Chơn Thành với Công ty TNHH 

TM DV thiết bị công nghiệp Thành An. 
* Xác nhận hoàn thành số 168-
3/XNHTNT/KCNCT.2024 ngày 
16/08/2024 V/v đấu nối nƣớc thải của 

Công ty Cổ phần ĐTXD CSHT KCN 

Chơn Thành cho Công ty TNHH TM 

DV thiết bị công nghiệp Thành An. 
* Xác nhận hoàn thành số 168-
4/XNHTNM/KCNCT.2024 ngày 
16/08/2024 V/v đấu nối nƣớc mƣa của 

Công ty Cổ phần ĐTXD CSHT KCN 

Chơn Thành cho Công ty TNHH TM 

DV thiết bị công nghiệp Thành An. 

27 CTY CP ONG MẬT DAK LAK             Có đấu nối 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 

28 CTY GIA BẢO -        369.0  -       136.0   -      260.0    

29 
CTY TNHH MTV SILVER 
COAST/FURTURE TYCOON               

30 CTY CP SCC  0  
    

1,383.0   0  
    

1,719.0   0    2,261.0  

* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

0122/TTĐN.NM/KCNCT/2022 ngày 

21/01/2022 giữa Công ty Cổ phần 

ĐTXD CSHT KCN Chơn Thành với 

Công ty Cổ phần SCC V/v thỏa thuận 

đấu nối nƣớc mƣa. 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

0122/TTĐN.NT/KCNCT/2022 ngày 

21/01/2022 giữa Công ty Cổ phần 

ĐTXD CSHT KCN Chơn Thành với 

Công ty Cổ phần SCC V/v thỏa thuận 

đấu nối nƣớc thải. 
* Biên bản thỏa thuận đấu nối số 

0812/TTĐN.NT/KCNCT/2023 ngày 
08/12/2023 giữa Công ty Cổ phần 

ĐTXD CSHT KCN Chơn Thành với 

Công ty Cổ phần SCC V/v thỏa thuận 

đấu nối nƣớc thải. 

31 
CTY NĂNG LƢỢNG XANH 

ĐẤT VIỆT 
              

32 CTY CP ĐẦU TƢ CTM   116.0     6.0       102.0      2.0  113.0         38.0  Có đấu nối 

33 
CTY CÔNG TY TNHH EVER 
AMPLI ENTERPRISE 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 

34 
CTY TNHH GỖ FENG 

RUI/THUÊ BÊN THIÊN 
DƢƠNG 

 0        538.0   0     613.0   0       646.0  - 

35 CTY HAO HONG   
    

1,306.0  
  

       
832.0  

    1,003.0  

* Biên bản thỏa thuận ba bên số 0111-
1/2024/BBTT ngày 01/11/2024 giữa 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng cơ sở 

hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành 

với Công ty TNHH Đầu tƣ Chơn Thành 

Capital và Công ty TNHH công nghệ sản 

phẩm ngoài trời HaoHong V/v thỏa 

thuận đấu nối nƣớc mƣa cho Công ty 

TNHH công nghệ sản phẩm ngoài trời 

HaoHong. 
* Biên bản thỏa thuận ba bên số 0111-
2/2025/BBTT ngày 01/11/2024 giữa 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng cơ sở 

hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành 

với Công ty TNHH Đầu tƣ Chơn Thành 

Capital và Công ty TNHH công nghệ sản 

phẩm ngoài trời HaoHong V/v thỏa 

thuận đấu nối nƣớc thải cho Công ty 

TNHH công nghệ sản phẩm ngoài trời 

HaoHong. 

36 CTY HONG CHENG   
    

2,830.0  
  

    
1,199.0  

    1,863.0  

* Biên bản thỏa thuận ba bên số 1510-
1/2024/BBTT ngày 25/10/2024 giữa 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng cơ sở 
hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành 

với Công ty TNHH Đầu tƣ Chơn Thành 

Capital và Công ty TNHH nội thất Hong 

Cheng V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc mƣa 
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ST
T 

TÊN CÔNG TY 
 Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025 

Ghi chú  Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
 Nƣớc 

thải  
 Nƣớc 

cấp 
cho Công ty TNHH  nội thất Hong 

Cheng. 
* Biên bản thỏa thuận ba bên số 1510-
2/2024/BBTT ngày 25/10/2024 giữa 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng cơ sở 

hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành 

với Công ty TNHH Đầu tƣ Chơn Thành 

Capital và Công ty TNHH nội thất Hong 

Cheng V/v thỏa thuận đấu nối nƣớc thải 

cho Công ty TNHH  nội thất Hong 

Cheng. 

                  

  Tổng khối lƣợng m
3/tháng      8.867      24.820       7.864     27.216     12.100    32.775    

  Khối lƣợng nƣớc m
3
/ng.đêm    341,04      954,62     302,46    1.046,8     465,38   1.260,6    

(Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành) 

Bảng 1. 5. Danh sách doanh nghiệp đƣợc miễn trừ đấu nối của của KCN Chơn Thành I 

Đối tƣợng 
Lƣu lƣợng* 
(m3/ngày) Diện tích (m2) 

Định mức** 
(m3/ha.ngày) 

Công ty TNHH MTV Silver Coast) 1.130 40.001,7 282,50 

Tổng cộng 1.130 
 

  

(Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành) 
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* Nhu cầu sử dụng điện: 

Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ đƣợc lấy từ lƣới điện quốc gia. Nhu cầu sử dụng 
điện của KCN t nh toán trên cơ sở diện tích quy hoạch của KCN trƣớc và sau khi điều 
chỉnh cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng điện của KCN Chơn Thành I 

TT Hạng mục sử dụng đất Diện tích 
(ha) 

Tiêu chuẩn cấp 
điện (KW/ha) 

Tmax 
(h/năm) 

Điện năng 

(Kwh/năm) 

1 Đất xây dựng nhà máy 82,7623 250 4.000 82.762.300 

2 
Đất giao thông + đƣờng sắt 
Xuyên Á 

20,9976 10 4.000 839.904 

3 Đất điều hành, dịch vụ 3,1471 600 3.000 5.664.780 

4 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật 3,6222 600 4.000 3.622.200 

 Tổng cộng    92.889.184 

(Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành) 

* Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Qua thực tế vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải các hóa chất sử dụng gồm: PAC, Javel 
hoặc các hóa chất tƣơng đƣơng, đảm bảo xử lý nƣớc thải đạt tiêu chuẩn theo quy định. 
Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống xử lý nƣớc thải cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1. 7. Danh mục các loại hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT Tên hóa chất Đơn vị Khối lƣợng 

1 PAC Kg/năm 7.300 

2 Javel Kg/năm 3.650 

(Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: 

5.1. Vị trí của Cơ sở: 

KCN Chơn Thành I có tổng diện t ch 124,4838 ha tọa lạc tại phƣờng Thành Tâm, thị 
xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. Các mặt tiếp giáp của KCN Chơn Thành I nhƣ sau: 

 Phía Bắc: giáp đƣờng số 06, kế tiếp là KCN Chơn Thành II. 

 Phía Nam: giáp Tỉnh lộ (ranh giới giữa tỉnh Bình Dƣơng và Bình Phƣớc). 

 Ph a Đông: giáp Quốc lộ 13. 

 Ph a Tây: giáp kênh thoát nƣớc và đất trồng cao su. 

Tọa độ các điểm gốc ranh giới của KCN Chơn Thành I  là: 
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Bảng 1. 8. Tọa độ vị trí của dự án 

Điểm 
Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 106o 15 phút, múi giờ 30 

X Y 

M1 1259913,6 537411,4 

M2 1259842,3 539487,3 

M3 1259492,9 539617,8 

M4 1259473,8 539222,1 

M5 1259340,8 539273,1 

M6 1259299,6 538772,9 

M7 1259385,7 538773,0 

M8 1259403,0 538300,0 

M9 1259258,7 538292,9 

M10 1259022,2 537608,8 

M11 1259436,3 537390,8 

(Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành) 
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Hình 1. 1. Vị trí KCN Chơn Thành I 
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Hình 1. 2. Sơ đồ vị trí KCN Chơn Thành I trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc 

 Các đối tƣợng tự nhiên xung quanh KCN Chơn Thành I:  

 Giao thông 

KCN Chơn Thành I nằm tại phƣờng Thành Tâm, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình 
Phƣớc. Ph a Đông giáp QL13, ph a Nam giáp với trục tỉnh lộ chạy dọc ranh giới giữa 2 

tỉnh Bình Dƣơng và Bình Phƣớc, ph a Bắc giáp với đƣờng trục ch nh số 6 là của KCN đi 

ra QL13. 

 Hệ thống sông suối, ao hồ 

Sát ranh KCN Chơn Thành I tại ph a Tây giáp ranh với suối Hố Đá. Suối Hố Đá có 

chiều dài ngắn. Suối Hố Đá có bề rộng dao động khoảng 2 – 5m, trung bình khoảng 3m; 
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chiều sâu khoảng 2 – 4m, trung bình khoảng 3m. Lƣu lƣợng của suối Hố Đá khoảng 12 - 
18 m3

/s trong mùa mƣa, và thấp hơn 1 m
3/s trong mùa khô. Đoạn cuối của suối Hố Đá 

hợp lƣu với suối Đôi và đổ về suối Ông Thành, suối Ông Thành hợp lƣu với suối Bà trên 

địa bàn tỉnh Bình Dƣơng sau đó đổ ra suối Căm Xe và chảy ra sông Thị T nh (suối Bà 

Vã). 

Suối Hố Đá là nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa và nƣớc thải của KCN Chơn Thành I. 

 Khu bảo tồn:  

Trong vòng bán k nh 2 km xung quanh khu vực dự án không có khu bảo tồn nào. 

 Các đối tƣợng kinh tế- xã hội xung quanh KCN Chơn Thành I: 

 Giáp ranh với Trƣờng Cao Đẳng nghề Bình Phƣớc hiện hữu ở phía Nam của 
KCN (phạm vi tỉnh Bình Phƣớc). 

 Giáp ranh phía dự án Khu đô thị Phúc An Garden (Phúc An City Bình Dƣơng) đã 

đƣợc san nền hoàn thiện và đang thi công xây dựng ở phía Nam của KCN (bên 
kia tỉnh lộ, địa phận tỉnh Bình Dƣơng). 

 Tiếp giáp với KCN Chơn Thành 2 hiện hữu đang hoạt động ở phía Bắc của KCN. 

 Cách KCN Becamex – Chơn Thành khoảng 5,5 km về ph a Đông Bắc của KCN; 

 Cách UBND xã Thành Tâm 500m về ph a Đông Bắc của KCN. 

 Cách KCN Minh Hƣng III khoảng 8,5 km về phía Bắc; 

Trong vòng bán kính 2km xung quanh khu vực dự án không có công trình kiến trúc, di 
tích lịch sử nào cần bảo tồn. 

5.2. Quy hoạch phân khu chức năng trong KCN 

Hiện tại ngành nghề đã thu hút đầu tƣ vào Khu công nghiệp đƣợc phân bố nhƣ sau: 

+ Công nghiệp Cơ kh  điện máy  

+ Kho chứa phân bón, nông sản  

+ Công nghiệp sản xuất bông y tế  

+ Công nghiệp vật liệu ngành xây dựng và gốm sứ đƣợc  

+ Công nghiệp chế biến gỗ  

+ Công nghiệp luyện cán thép  

+ Nhóm dự án sản xuất bao ngón tay cao su, bao găng tay cao su từ cao su đã qua sơ 
chế  

+ Nhóm dự án sản xuất, in ấn bao bì từ nhựa, hạt nhựa; Sản xuất, in ấn bao bì các 
loại. 
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+ Nhóm dự án sản xuất gia công đế giày, nguyên vật liệu đế giày (không có công 
đoạn thuộc da, chế biến mủ cao su). 

+ Đối với các lô đất còn lại của KCN, tuỳ tình hình thực tế tại Khu công nghiệp và 
nhu cầu của nhà đầu tƣ, các ngành nghề đƣợc phép thu hút sẽ đƣợc phân bố ở các 
lô còn lại của KCN nếu xét việc bố trí không gây ảnh hƣởng nhiều đến các nhà 
máy lân cận, cũng nhƣ không gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng xung quanh. 

- Khu vực dành để xây dựng các công trình điều hành và dịch vụ công cộng có diện 
tích 13,1 ha bố trí ở ph a Đông KCN, tiếp giáp Quốc lộ 13, mật độ xây dựng tối đa 60%, 

tầng cao tối đa 7 tầng. 

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật có diện tích 3,25 ha gồm trạm điện 110/22KV và 
trạm xử lý nƣớc thải bố trí góc Tây Nam của KCN, rác thải đƣợc thu gom trực tiếp tại 
từng nhà máy. 

- Đất cây xanh có diện tích 16,15 ha bố trí ở khu điều hành và khu vực cách ly cho 
cụm công trình hạ tầng kỹ thuật, ngoài ra còn có các dãy cây xanh dọc hai bên các tuyến 
đƣờng. 

5.3. Hạng mục công trình của KCN 

Các sản phẩm đầu tƣ của cơ sở đã hoàn thiện nhƣ sau: 

a. Hệ thống giao thông 

- Trục đƣờng chính số 6 lộ giới 52m (mặt đƣờng mỗi bên rộng 15m, vỉa hè 8mx2, 
giải phân cách rộng 6m), dãy cây xanh cách ly mỗi bên rộng 12,25m; 

- Đƣờng nội bộ KCN lộ giới 24m (mặt đƣờng rộng 8m, vỉa hè mỗi bên rộng 8m); 

- Đƣờng tỉnh lộ phía Nam lộ giới 32m (mặt đƣờng rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 
10m). 

b. Hệ thống cung cấp nước  

Nguồn cung cấp nƣớc: sử dụng nguồn cấp thủy cục từ Công ty Cổ phần nƣớc Môi 
trƣờng Bình Dƣơng – CN cấp nƣớc Chơn Thành để cấp nƣớc cho các nhà máy sản xuất 
trong KCN. 

Tổng lƣợng nƣớc cấp theo quy hoạch của toàn KCN ƣớc tính khoảng khoảng 24.820-
32.775m3/ngày.tháng m3/ngày. 

Khu công nghiệp đã thi công hoàn chỉnh mạng lƣới cấp nƣớc: tuyến chính D = 300 và 
D = 250 từ ph a Tây sang Đông (hƣớng ra QL13), trên các tuyến này bố trí các giếng dọc 
theo các khu cây xanh. Tại các khu vực xây dựng nhà máy, bố trí các tuyến cấp nƣớc có 
đƣờng kính D = 150 theo tuyến dọc thành mạng vòng cấp nƣớc cho khu vực xây dựng 
ngắn hạn,  nối với các khu trên bằng các tuyến D = 250 dọc theo đƣờng số 1, số 7 và 
QL14. Để điều hòa áp lực, bố tr  2 đài nƣớc W = 150 m3, H = 18m ở ph a Đông và Tây 

khu vực thiết kế. Ngoài ra, trên mạng lƣới bố trí các trụ cứu hỏa D = 100 với khoảng cách 
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150 m một trụ (đài nƣớc đảm bảo chiều cao và 5% nhu cầu cấp nƣớc, khoảng 300 
m3/ngày). Tổng chiều dài mạng lƣới cấp nƣớc: 6.630 m, trong đó ống có đƣờng kính D = 
300 dài 3.465 m; ống có D = 250 dài 2.265 m; ống có D = 150 dài 900 m. 

c. Hệ thống cung cấp điện 

Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động của KCN đƣợc lấy từ mạng điện lƣới quốc 
gia (22KV đi song song với QL13), hệ thống điện trung thế đƣợc đầu tƣ dọc theo các trục 
đƣờng nội bộ của KCN và hạ thế trƣớc khi chuyển vào sử dụng cho các nhà máy theo nhu 
cầu sử dụng. 

Về đƣờng điện trong KCN đƣợc đi nổi (để đảm bảo vận hành và chi ph  đầu tƣ thấp), 
tƣơng lai khi có điều kiện sẽ đƣợc thay thế bằng cáp ngầm. Đƣờng điện 22KV từ trạm 
biến áp đến các nhà máy và các đơn vị tiêu thụ điện khác sử dụng dây nhôm hoặc nhôm 
lõi thép đặt trên trụ bê tông cao 14m với khoảng cách giữa các trụ là 40m. Các trụ bê tông 
đặc trên vỉa hè đảm bảo đúng vị tr  theo quy định về “tổng hợp đƣờng dây đƣờng ống”. 

d. Hệ thống thông tin liên lạc 

Hệ thống thông tin liên lạc với chức năng liên lạc, truyền thông tin, thông báo, tìm 
kiếm dữ liệu,… khi cần thiết. Hệ thống thông tin liên lạc trong Khu công nghiệp gồm các 
loại hình nhƣ sau: 

- Hệ thống Internet; 

- Hệ thống điện thoại; 

- Camera. 

e. Cây xanh 

Cây xanh trong KCN có các loại sau: 

- Cây xanh, thảm cỏ trồng trên vỉa hè KCN: Diện t ch để trồng cây xanh và cỏ vỉa hè 
khoảng 47.947 m2. Cây xanh trồng trong KCN bao gồm một số loại cây xanh có khả năng 
thích nghi với thổ nhƣỡng và điều kiện khí hậu tại khu vực dự án nhƣ: cây bàng lá nhỏ, 
cây bằng lăng, cây osaka, cây viết, cây me tây …. 

- Cây xanh trồng tại các khu vực tập trung công cộng và mặt nƣớc: Diện tích khoảng 
44.500 m2; 

- Cây xanh trồng tại các khu vực cách ly: Cây trồng chủ yếu là cây lâm nghiệp nhƣ 
keo lá tràm, bạch đàn,… diện tích trồng là 69.057 m2. 

Hiện tại KCN đã đầu tƣ cây xanh với diện tích 139.546 m2 đảm bảo đạt >10% theo 
quy định. 

Mỗi nhà máy trong KCN sẽ bố trí diện t ch cây xanh theo đúng quy định tối thiểu 
bằng 20% tổng diện tích nhà máy. 
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f. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

− Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Mạng lƣới thu gom và thoát nƣớc mƣa đƣợc xây dựng hoàn thiện, nƣớc mƣa sẽ tự 
chảy theo địa hình từ Đông – Bắc xuống Tây – Nam để thoát ra suối Hố Đá. 

Cống đƣợc xây dựng dƣới vỉa hè bằng cống bể tông ly tâm (kích thƣớc: 400, 500, 

600, 800, 1000, 1200, 1500) có tổng chiều dài 10.980m và 300 hố ga lắng cặn đƣợc bố trí 
dọc hai bên hành lang các tuyến đƣờng trong KCN. 

Các hố thu đảm bảo quy phạm để thu hết nƣớc mƣa trong từng lô đất công nghiệp và 
dịch vụ và nƣớc mƣa trên đƣờng KCN, sau đó dẫn ra suối Hố Đá. 

− Hệ thống thu gom nước thải 

Hệ thống thu gom nƣớc thải đƣợc tách ra riêng với hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc 
thiết kế bằng bê tông. Nƣớc thải từ các nhà máy thứ cấp đƣợc thu gom bằng cống bê tông 

ly tâm (k ch thƣớc 400, 500, 600) có tổng chiều dài 9.350m và 255 hố ga lắng cặn đƣợc 

xây dựng dọc theo các tuyến đƣờng nội bộ của KCN.  

Tất cả nƣớc thải (nƣớc thải sản xuất, nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải nhà ăn) của 
từng nhà máy phải đƣợc xử lý riêng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sau đó đấu nối 
vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN dẫn về hệ thống XLNT tập trung của KCN. 
Nƣớc thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng quản lý của KCN đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự 
hoại 3 ngăn, sau đó thải vào hệ thống cống thu gom nƣớc thải của KCN dẫn về hệ thống 
xử lý nƣớc thải tập trung để tiếp tục xử lý. Nƣớc thải sau xử lý của KCN đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,1 và xả ra suối tự nhiên bằng đƣờng ống kín. 

Mạng lƣới đƣờng cống: 

- BTCT đúc ly tâm đƣợc quy hoạch đặt trên các vỉa hè của các tuyến hè – đƣờng 
KCN; 

- Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,7 m, trung bình khoản 40 m có một hố ga thăm dò; 

- Độ dốc cống đảm bảo tiêu chuẩn quy phạm với yêu cầu tự chảy để thu gom và 
chảy về trạm xử lý tập trung. 

− Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc phê duyệt, KCN Chơn Thành I sẽ 
đầu tƣ hệ thống XLNT tổng công suất 2.400 m3

/ngày.đêm chia làm 02 giai đoạn: giai 
đoạn 1 công suất 1.200 m3

/ngày.đêm chia làm 02 phân kỳ, mỗi phân kỳ có công suất 600 
m3/ngày.đêm. 

Hiện nay, Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành đã đầu tƣ xây dựng hệ thống 
XLNT tập trung giai đoạn 1 - phân kỳ 1, công suất 600 m3

/ngày.đêm; còn giai đoạn 1 – 
phân kỳ 2 và giai đoạn 2 thì chƣa xây dựng. Trạm XLNT tập trung của KCN đã tiếp nhận 
nƣớc thải của 46 nhà máy đang hoạt động có đấu nối nƣớc thải với tổng khoảng 465,38 
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m3/ngày (chi tiết đƣợc trình bày trong chƣơng 3). Với lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh hiện 
nay, hệ thống xử lý nƣớc thải đã xây dựng đang vận hành hiệu quả.  

Quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải tập trung đã xây dựng nhƣ sau: 

Nƣớc thải đầu vào đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B  lƣợc rác thô  hầm bơm 

 lƣợc rác tinh  bể điều hòa  cụm bể keo tụ tạo bông  bể lắng 1  bể Aerotank  
bể lắng 2  Bể chứa trung gian  Bồn lọc áp lực  Bể khử trùng  nƣớc thải sau xử lý 
đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, kq = 0,9, kf = 1,1 xả ra suối Hố Đá. 

− Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp không nguy 

hại, chất thải nguy hại 

 Đối với KCN: 

Đã bố trí kho chứa chất thải rắn thông thƣờng không nguy hại có diện tích 16 m2 và 
kho chứa CTNH có diện tích 16 m2 trong khuôn viên Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung. 
Kho chứa có mái che, tƣờng gạch, nền bê tông chống thấm, có bố trí bình chữa cháy và 
kho chứa CTNH còn có mƣơng thu gom phòng ngừa sự cố, biển cảnh báo, thiết bị phân 
loại và mã CTNH theo quy định. 

Đã hợp đồng và chuyển giao rác sinh hoạt và chất thải rắn thông thƣờng với đơn vị có 
chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển và xử lý chất thải nguy 
hại theo quy định. 

 Đối với các nhà máy thứ cấp:  

 Các đơn vị thứ cấp sau khi đầu tƣ vào KCN sẽ tự bố trí kho chứa phù hợp và tự 
chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về quản lý chất thải phát sinh, cam kết quản lý toàn bộ 
chất thải rắn nói chung theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính 
phủ, Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng và Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 
CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trƣờng: 

1.1. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tƣớng ch nh phủ ban hành ngày 08/7/2024 
về việc Phê duyệt chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể nhƣ sau: 

- Giảm thiểu tác động đến môi trƣờng từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội: 

+ Xây dựng hệ thống công nghệ xử lý chất thải và đảm bảo khoảng cách an toàn về 
môi trƣờng đối với khu dân cƣ. 

+ Quan trắc, theo dõi, chủ động phòng ngừa, ứng phó với các sự cố ô nhi m môi 
trƣờng không kh , môi trƣờng nƣớc. 

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại: 

+ Đầu tƣ trang thiết bị thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Tổ chức phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cƣờng 
tái sử dụng, tái chế chất thải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trƣờng và yêu cầu kỹ thuật; 
giảm thiểu chất thải nhựa, rác thải nhựa đại dƣơng. 

+ Xây dựng, thực hiện đầu tƣ công nghệ sản xuất tiên tiến, hạn chế phát sinh nhiều 
chất thải, tiêu hao nhiều nguyên liệu, vật liệu và năng lƣợng. 

+ Thực hiện quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì, chất thải của tổ 
chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (EPR). 

1.2. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng. 

Theo quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 14/04/2022 của Thủ tƣớng Ch nh phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

2050 nhƣ sau: 

 Mục tiêu lập quy hoạch: 

+ Là vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao. Tập trung phát 

triển mạnh khoa học, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp 

chế biến. 

 Quan điểm quy hoạch: 

+ Việc lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ phải bảo đảm phù hợp, thông nhất, 

đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội đất 
nƣớc thời kỳ 2021-2030. 
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+ Bảo đảm giảm thiểu các tác động tiêu cực do kinh tế - xã hội, môi trƣờng gây ra 

đối với sinh kế của cộng đồng dân cƣ. Quá trình lập quy hoạch cần kết hợp với 

các ch nh sách khác thúc đẩy phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó 

khăn và đảm bảo sinh kế bền vững của ngƣời dân. 

1.3. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh 

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tƣớng Ch nh phủ phê 

duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phƣớc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết 

định số 1259/QĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tƣớng Ch nh phủ phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch tỉnh Bình Phƣớc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì tỉnh Bình 

Phƣớc có 20 KCN thực hiện theo chỉ tiêu sử dụng đất KCN đƣợc phân bổ tại Quyết định 

số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 và 15 
KCN tiềm năng thành lập mới trong trƣờng hợp tỉnh Bình Phƣớc đƣợc bổ sung, điều 
chỉnh chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện theo quy định 

của pháp luật về khu công nghiệp. 

Khu Công Nghiệp Chơn Thành với tổng diện tích quy hoạch là 500 ha đã đƣợc phê 
duyệt theo quyết định số 15/CP-KCN ngày 07/12/1999 của Thủ tƣớng Chính phủ.  Giai 
đoạn 1 của Khu Công Nghiệp Chơn Thành đƣợc thành lập theo Quyết định số 399/QĐ-
UB ngày 17/03/2003 của UBND tỉnh Bình Phƣớc với diện tích quy hoạch 115 ha và đƣợc 
Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành giai đoạn 1 theo Quyết định 
số 283/QĐ-BXD ngày 24/02/2004.  

Ngày 14/12/2009, UBND tỉnh Bình Phƣớc ban hành Công văn số 4226/UBND-KT và 
Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Chơn Thành Giai đoạn 1. Theo Quyết định, 
KCN Chơn Thành giai đoạn 1 đƣợc điều chỉnh quy mô diện tích từ 115 ha lên 124,48 ha 
và bổ sung ngành luyện kim và ngành phân bón vào KCN Chơn Thành -  Giai đoạn 1 

Nhƣ vậy, hoạt động của dự án phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch 
sử dụng đất của địa phƣơng. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Chơn Thành 1 không thay đổi so với ĐTM đã 

phê duyệt nên không thực hiện đánh giá lại khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận. 

 Hệ thống sông suối, kênh rạch, ao hồ xung quanh KCN: 

Địa bàn huyện Chơn Thành có hệ thống sông ngòi khá phong phú. Sông Bé chảy giữa 
tỉnh Bình Phƣớc theo hƣớng Bắc – Nam là một nhánh lớn của sông Đồng Nai. Bắt nguồn 
từ cao nguyên Đắc Lắk với độ cao từ 600 – 800 m chảy qua các huyện Phƣớc Long, Lộc 
Ninh, Đồng Phú, Bình Long, Chơn Thành tỉnh Bình Phƣớc, huyện Tân Uyên tỉnh Bình 
Dƣơng rồi đổ ra sông Đồng Nai về ph a dƣới chân đập Trị An. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-326-QD-TTg-2022-chi-tieu-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-505999.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-227-QD-TTg-2024-dieu-chinh-chi-tieu-su-dung-dat-den-2025-tai-Quyet-dinh-326-QD-TTg-601777.aspx
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Ngoài ra khu vực Chơn Thành có một con sông nhỏ (sông Bến Đình) chảy từ Tây sang 
Đông cắt qua Quốc lộ 13, một suối nhỏ (suối Đôi) nằm về ph a Đông thị trấn và suối Hố 
Đá (nơi tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý từ Khu công nghiệp Chơn Thành I). Suối Hố Đá 

thuộc lƣu vực sông Thị Tính. 

Suối Hố Đá có bề rộng dao động khoảng 2 – 5m, trung bình khoảng 3m; chiều sâu 
khoảng 2 – 4m, trung bình khoảng 3m. Lƣu lƣợng của suối Hố Đá khoảng 12 - 18 m3/s 
trong mùa mƣa, và thấp hơn 1 m

3/s trong mùa khô. 

Theo quy hoạch tổng thể thủy lợi và cấp thoát nƣớc tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2014-
2018 và định hƣớng đến 2020, sông Thị T nh có các đặc trƣng sau: 

- Đặc điểm chung của sông Thị Tính: 

Trên bản đồ địa lý, sông Thị Tính nằm trong ô khống chế bởi tọa độ 106022’ – 
106040’ kinh độ Đông và 11015’ – 1103’ vĩ độ Bắc. Diện tích toàn bộ lƣu vực sông Thị 
Tính khoảng 840 km2, tính tới tuyến đập Hà Nù có F = 277 km2. 

Hình dạng của lƣu vực có dạng hình lông chim khá rõ. Thảm phủ thực vật chủ yếu là 
rừng cao su, điều và các loại cây ăn trái khác. Ở đây không còn rừng nguyên sinh, các loại 
cây bụi nguyên thủy dần dần đƣợc thay thế bằng các loại cây trồng. Lƣu vực sông Thị 
Tính trên nền đất phù sa cổ đất xám miền Đông Nam Bộ, thấm nƣớc mạnh nhƣng giữ 
nƣớc kém, dòng chảy kiệt nhỏ, lũ tập trung nhanh và mạnh, mô đuyn đỉnh lũ lớn. 

 

Hình 2.1. Ranh giới lƣu vực sông Thị Tính 
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Lƣu vực sông Thị Tính xét theo dòng chảy triều có thể phân thành 2 phần nhƣ sau:  

Phần hạ lƣu giới hạn bởi đập Hà Nù tới cửa sông nối với sông Sài Gòn dài 46,8 km. 
Đoạn này khống chế một diện tích vào khoảng 560 km2. Tính chất dòng chảy mang đặc 
điểm của sông đồng bằng là ch nh. Độ dốc lòng sông nhỏ ngoại trừ đoạn từ suối Hồ 
Muồng trở lên có độ dốc tƣơng đối lớn. Dòng chảy trong sông chịu tác động bởi thủy 
triều từ sông Sài Gòn truyền vào. Lòng sông từ Cầu Đò lên thƣợng nguồn bị thu hẹp do 
bồi lắng và đặc biệt là các loại cây bụi nhƣ tre, cây có gai, cây họ dứa lá to, … càng lên 

thƣợng lƣu mức độ thu hẹp càng mạnh.  

Phần lƣu vực ph a thƣợng nguồn đập Thị T nh (đập Hà Nù) khống chế diện t ch lƣu 
vực 277 km2 với chiều dài sông chính khoảng 30km.  

- Đặc điểm dòng chảy:  

Theo Đề án: "Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn nƣớc mặt, đề xuất giải 
pháp quản lý tài nguyên nƣớc mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng", đặc điểm dòng chảy 
sông Thị Tính tại khu vực cầu Ông Cộ - khu vực hạ lƣu điểm xả thải – đặc điểm dòng 
chảy của sông Thị T nh có đặc trƣng sau: 

Chế độ dòng chảy tại tuyến cửa ra sông Thị Tính chịu ảnh hƣởng của thuỷ triều biển 
đông,  mạnh nhất là vào mùa kiệt. Kết quả đo đạc lƣu lƣợng nƣớc thực đo sông Thị Tính – 
trạm cầu Ông Cộ từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Đề án đƣợc trình bày nhƣ 
sau: 

 

Hình 2.2. Đƣờng quá trình mực nƣớc, lƣu lƣợng sông Thị Tính- Trạm Cầu Ông Cộ 

(Thời gian đo từ 12 giờ, ngày 14 đến 11 giờ, ngày 19 tháng 3 năm 2018) 
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Đƣờng quá trình mực nƣớc thể hiện rõ chế độ triều bán nhật triều không đều biển 
Đông. Lƣu lƣợng lớn nhất khi triều lên là 197 m3/s và khi triều xuống là 232 m3/s, trung 
bình 14 m3/s. Theo kết quả t nh toán hàng năm lƣợng lƣu thông tại mặt cắt hạ lƣu cầu Ông 
Cộ trên sông Thị Tính ƣớc tính trung bình 306 triệu m3 mỗi năm. 

Cho nên, nƣớc thải sau xử lý của KCN đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A 
với hệ số kq = 0,9, kf = 1,1  thải ra nguồn tiếp nhận là phù hợp. 

Về ảnh hƣởng của việc xả thải đến chế độ thủy văn, môi trƣờng của các nguồn tiếp 
nhận thì với lƣu lƣợng lớn nhất xin đề xuất cấp phép là 600 m3

/ngày.đêm (tƣơng đƣơng 

0,01m3/s) rất nhỏ so với lƣu lƣợng dòng chảy kiệt sông Thị Tính là 17,3 m3
/s. Do đó, có 

thể coi rằng sự xáo trộn dòng chảy kh  do nƣớc thải gây ra là nhỏ. 

Để xác định chính xác mức độ xáo trộn cần tính toán hệ số khuếch tán rối của dòng 
chảy. Hệ số này phụ thuộc vào các yếu tố: 

- Vận tốc dòng chảy: vận tốc dòng chảy càng lớn thì hệ số khuếch tán rối càng lớn 

- Chiều sâu dòng chảy: chiều sâu dòng chảy càng lớn thì hệ số khuếch tán rối càng 
lớn 

- Bề rộng dòng chảy: bề rộng dòng chảy càng lớn thì hệ số khuếch tán rối càng lớn 

- Độ nhớt của nƣớc: độ nhớt của nƣớc càng lớn thì hệ số khuếch tán rối càng nhỏ Có 
thể ƣớc tính hệ số khuếch tán rối của dòng chảy trong suối khoảng 0,01 m2/s. 

Vậy sự xáo trộn dòng chảy khí do nƣớc thải xả vào dòng sông: K = (0,01 
m3/s)/(0,01m2/s) = 1 m. 

Kết quả cho thấy sau khoảng 1 m tính từ điểm xả nƣớc thải, dòng nƣớc thải sẽ bị pha 
loãng hoàn toàn với nƣớc sông. Có thể kết luận rằng sự xáo trộn dòng chảy kh  do nƣớc 
thải xả vào suối là khỏ, không đáng kể. 

Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn, môi trƣờng nƣớc của nguồn 
tiếp nhận, Chủ đầu tƣ cam kết sẽ thực hiện vận hành hệ thống đảm bảo nƣớc thải đƣợc 
xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi xả thải và thực hiện quá trình duy tu, bảo dƣỡng máy móc 
thiết bị, phòng ngừa ứng phó sự cố HTXLNT trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấy 
phép và cam kết không xả nƣớc thải chƣa qua xử lý hoặc vƣợt quy chuẩn ra nguồn tiếp 
nhận. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 
TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đã đƣợc xây dựng nhƣ sau: 

Mạng lƣới thu gom và thoát nƣớc mƣa đƣợc xây dựng hoàn thiện, nƣớc mƣa sẽ tự 
chảy theo địa hình từ Đông – Bắc xuống Tây – Nam để thoát ra suối Hố Đá. 

Cống đƣợc xây dựng dƣới vỉa hè bằng cống bể tông ly tâm (k ch thƣớc: 400, 500, 

600, 800, 1000, 1200, 1500) có tổng chiều dài 10.980m và 300 hố ga lắng cặn đƣợc bố trí 
dọc hai bên hành lang các tuyến đƣờng trong KCN. 

Các hố thu đảm bảo quy phạm để thu hết nƣớc mƣa trong từng lô đất công nghiệp và 
dịch vụ và nƣớc mƣa trên đƣờng KCN, sau đó dẫn ra suối Hố Đá. 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom thoát nƣớc mƣa của KCN Chơn Thành 1 

Tọa độ điểm đấu nối nƣớc mƣa (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106 15’, múi 

chiếu 3o): 

+ Điểm đấu nối 1: X = 537.417; Y = 1.259.433 

 Biện pháp kiểm soát nƣớc mƣa bị ô nhiễm 

Hiện nay, Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành đã tách riêng biệt hệ thống 
thu gom nƣớc mƣa và thu gom nƣớc thải nhằm giảm thiểu tối đa lƣợng nƣớc mƣa dẫn về 
trạm XLNT tập trung và cũng không để nƣớc thải chƣa qua xử lý của các công ty thải 
thẳng vào môi trƣờng. Để thực hiện đƣợc vấn đề này, Công ty đã thực hiện các biện 
pháp sau để kiểm soát nƣớc mƣa bị ô nhi m chéo nhƣ sau: 

- Đối với các công ty đang hoạt động ổn định trong KCN: Bố trí cán bộ hạ tầng của 
KCN kiểm tra hệ thống đấu nối nƣớc mƣa, nƣớc thải hàng tháng để giám sát việc nƣớc 
mƣa lẫn vào nƣớc thải và ngƣợc lại. Các khu vực sản xuất, nhà xƣởng đều đƣợc che 
chắn, lợp tôn; cửa ra vào các nhà xƣởng đều bố trí gờ cao chống tràn. Do đó, nƣớc mƣa 

trong nhà máy không bị nhi m bẩn bởi các hoạt động của nhà máy. 

- Đối với các công ty mới đầu tƣ xây dựng nhà máy trong KCN: Hƣớng dẫn đấu nối 
đúng quy định. Nƣớc mƣa đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN và nƣớc thải 
đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN. 

Nƣớc mƣa chảy 

tràn 
Hố 
ga 

Cống thoát 
nƣớc mƣa 

KCN 
 Kênh thoát 
cuối KCN 
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Thiết bị lọc mỡ Nƣớc thải nhà ăn 

Nguồn tiếp nhận  
suối Hố Đá. 

Hệ thống XLNT tập 
trung của KCN Chơn 

Thành 1 
Bể tự hoại 

Nƣớc thải sinh 
hoạt 

Ngoài ra, KCN bố trí Tổ Xử lý nƣớc thải, duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng và điện thực 
hiện kiểm tra và nạo vét thƣờng xuyên hệ thống hố ga, cống thoát nƣớc mƣa dọc theo 
các tuyến đƣờng của KCN nhằm hạn chế lƣợng cặn lắng theo nƣớc mƣa chảy vào nguồn 
nƣớc mặt gây bồi lắng dòng chảy. Lƣợng cát và bùn nạo vét đƣợc thu gom cùng với bùn 
trạm XLNT tập trung. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Hệ thống thu gom nước thải 

Toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động nhà máy, xí nghiệp trong KCN và các 
phân khu chức năng khác (văn phòng điều hành KCN, nhà điều hành của trạm xử lý 
nƣớc thải) bao gồm: 

Nguồn số 01: Nƣớc thải sản xuất và sinh hoạt của các nhà máy, xí nghiệp trong KCN 
Chơn Thành 1 sau khi xử lý sơ bộ đạt quy định cho phép đấu nối của KCN đƣợc đấu nối 
vào các hố ga thu nƣớc thải bố trí dọc hai bên đƣờng nội bộ, dẫn bằng cống bê tông ly 

tâm (k ch thƣớc 400, 500, 600) có tổng chiều dài 9.350m và 255 hố ga lắng cặn đƣợc 

xây dựng dọc theo các tuyến đƣờng nội bộ của KCN đƣợc nối trực tiếp và dẫn về hệ 
thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

Nguồn số 02: Nƣớc thải sinh hoạt của nhà điều hành KCN Chơn Thành 1 với lƣu 
lƣợng phát sinh khoảng 1 m3

/ngày đêm đƣợc dẫn về bể tự hoại. Nƣớc thải sau khi qua bể 
tự hoại 3 ngăn theo ống PVC đƣờng kính D114mm dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 
trung 

Sơ đồ chi tiết của hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải trong KCN Chơn Thành 1 đƣợc 
trình bày chi tiết nhƣ sau: 

a. Đối với các Công ty chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt 

 

Hình 3. 2. Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt 
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b. Đối với các Công ty phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất có hệ thống 
xử lý cục bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Hệ thống thu gom nƣớc thải sản xuất 

 Công trình thoát nước thải sau xử lý: 

Nƣớc thải KCN Chơn Thành 1 đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 
của Công ty, công suất 600 m3

/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép của Quốc gia 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 
kq = 0,9, kf = 1,1 sẽ theo cống dẫn nƣớc thải xả vào mƣơng đào (kênh) tiếp giáp suối Hồ 
Đá. 

 Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Vị trí xả thải: Khu phố 2, Phƣờng Thành Tâm, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc 

Điểm xả thải của KCN Chơn Thành 1 có tọa độ: X = 537.401, Y = 1259.413 (Theo hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1 6 15 , múi chiếu 3o). 

1.3. Công trình, thiết bị xử lý nước thải. 

 Xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà điều hành KCN. 

Nƣớc thải phát sinh tại Nhà điều hành KCN Chơn Thành I do 10 công nhân viên làm 

việc. Nƣớc thải này đƣợc thu gom dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ, sau đó đấu nối 
vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN dẫn hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 
KCN Chơn Thành I để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,1 trƣớc 
khi xả ra suối Hố Đá. 

Cấu tạo bể tự hoại nhƣ sau: 

 

 

Nƣớc thải sản xuất 

Nƣớc thải sinh 
hoạt 

Bể tự hoại 

Hệ thống 
XLNT tập 

trung của KCN 
Chơn Thành 1 

 

Nguồn tiếp nhận 
suối Hố Đá. 

 

Nƣớc thải nhà ăn Thiết bị lọc mỡ 

Hệ thống 
XLNT cục bộ 
của nhà máy 
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 Ghi chú: 

A: Ngăn chứa  

B: Ngăn lắng  

C: Ngăn lọc 

1: Ống dẫn nƣớc thải vào bể 
tự hoại 

2: Lắp để hút cặn  

3: Ống dẫn nƣớc 

4: Ống dẫn nƣớc thải ra khỏi 
bể tự hoại 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ cấu bể tự hoại 03 ngăn 

Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại được tóm tắt như sau: 

Nƣớc thải từ bồn cầu đƣợc xử lý bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình đồng thời 
làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 – 6 tháng, dƣới 
ảnh hƣởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các 
chất hòa tan. Nƣớc thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. 

Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lƣu nƣớc 3 – 6 ngày, 90% 
- 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong 
ngăn lắng, sau đó nƣớc thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc 
có chứa vật liệu lọc là đá 4 x 6 ph a dƣới, ph a trên là đá 1 x 2. Trong mỗi bể đều có lỗ 
thông hơi để giải phóng lƣợng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ 
hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị ngẹt. 

Khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nƣớc thải giảm khoảng 30%, riêng 
các chất lơ lửng hầu nhƣ đƣợc giữ lại hoàn toàn. 

Thời gian lƣu bùn trong bể dao động 3, 6, 12 tháng, cặn lắng sẽ bị phân hủy yếm khí 
trong ngăn yếm kh . Sau đó nƣớc thải qua ngăn lắng và thoát ra ngoài theo ống dẫn. 
Lƣợng bùn dƣ sau thời gian lƣu th ch hợp sẽ đƣợc thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút 
hầm cầu). 

 Nước thải phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp trong KCN. 

Phân loại nƣớc thải cần xử lý sơ bộ: tuỳ theo tính chất, đặc thù và mức độ ô nhi m của 
từng ngành công nghiệp, từng khu vực, có thể chia nƣớc thải cần xử lý sơ bộ thành các 
loại sau: 

- Nƣớc thải quy ƣớc sạch: nƣớc thải từ hệ thống máy điều hoà nhiệt độ đƣợc coi là 
sạch mặc dù có thể có chứa các chất vô cơ, hữu cơ nhƣng với hàm lƣợng nhỏ không 
gây những tác động đáng kể đến môi trƣờng và nguồn tiếp nhận.  

3 3 
4 

A 
B C 
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- Nƣớc thải nhi m bẩn vật lý: nƣớc thải này phần lớn bị nhi m bẩn do nhiệt, đất, cát, 
rác,…từ các giải nhiệt, làm mát, lắng lọc cao lanh, rửa khuôn (từ các nhà máy sản 
xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng), vệ sinh máy móc thiết bị, vệ sinh nhà xƣởng,… 

- Nƣớc thải bị nhi m bẩn hoá học: nƣớc thải từ khâu tẩy rửa của một số nhà máy nhƣ 

nhà máy sản xuất kim kh  điện máy sẽ bị nhi m bẩn hoá học làm pH của nƣớc thải 
không đảm bảo giá trị yêu cầu hoặc có chứa các chất hoá học khác nhau. Trong 
trƣờng hợp nhà máy có sử dụng nƣớc vào hệ thống xử lý khí thải bằng phƣơng pháp 
hấp thụ ƣớt thì nƣớc thải loại này mang tính axit cao do sự hình thành các loại axit 
khác nhƣ HNO3, H2SO4 từ các chất khí thải tƣơng ứng nhƣ COx, SOx, NOx.   

- Nƣớc thải bị nhi m dầu: nƣớc thải từ các khâu vệ sinh máy móc thiết bị, vệ sinh nhà 
xƣởng của các nhà máy chế tạo kim kh  điện máy … có thể bị nhi m dầu. Ngoài ra, 
còn có lƣợng nƣớc thải chứa dầu mỡ thải ra từ các khu vực nhà bếp, nhà ăn của các 
đơn vị trong khu công nghiệp. Đối với các loại nƣớc thải này, các chất dầu, mỡ phải 
đƣợc loại bỏ đến giới hạn cho phép trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc 
thải của KCN để dẫn về trạm XLNT tập trung. 

- Nƣớc thải bị ô nhi m cho chất thải hữu cơ: là nƣớc thải sản xuất phát sinh từ các nhà 
máy chế biến thực phẩm, chế biến nông sản, thức ăn gia súc,… 

Dƣới đây là một số biện pháp để xử lý nƣớc thải sơ bộ của các nhà máy, xí nghiệp 
trong KCN trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN. 

Biện pháp trung hoà nước thải: 

- Nƣớc thải có tính chất acid: sử dụng NaOH, Ca(OH)2 hay Na2CO3. 

- Nƣớc thải có tính kiềm: sử dụng HCl hoặc H2SO4. 

Xử lý nước thải có nồng độ chất lơ lửng cao: lắng, tuyển nổi. 

Xử lý nước thải có nồng độ dầu mỡ cao: bể tách dầu. 

Xử lý nước thải có hàm lượng BOD cao: 

- Xử lý bằng vi khuẩn hiếu khí: bể lọc sinh học, bể xử lý sinh học bùn hoạt tính 

- Xử lý bằng vi khuẩn kỵ kh : phƣơng pháp UASB 

Các biện pháp xử lý nƣớc thải hiện hữu của các Nhà máy đang hoạt động tại KCN 
Chơn Thành I. 

Bảng 3. 1. Biện pháp xử lý nƣớc thải đặc trƣng điển hình theo ngành nghề đang áp 

dụng của các nhà máy đang hoạt động tại KCN Chơn Thành I 

STT Tên công ty Ngành nghề Biện pháp xử lý nƣớc thải 

1 
Công ty Gỗ CP 
Cao su Thiên 
Hƣng 

Sản xuất đồ gỗ 
nội thất 

Nƣớc thải sinh hoạt: xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn 
 hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Nƣớc thải ngâm tẩm gỗ: Đƣa vào bể chứa và đấu 
nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải KCN. 
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STT Tên công ty Ngành nghề Biện pháp xử lý nƣớc thải 

2 
Công ty CP SX-
KD VLXD Chơn 

Thành 

Sản xuất cống bê 
tông li tâm 

Nƣớc thải sinh hoạt: xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn 
 hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Không phát sinh nƣớc thải sản xuất 

3 
Chi nhánhCông ty 
CP Ong mật Đắk 
Lắk 

Sản xuất các sản 
phẩm ong mật 

Nƣớc thải sinh hoạt: xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn 
 hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Không phát sinh nƣớc thải sản xuất 

4 
Chi nhánh Công ty 
CP ĐT&TM Xi 
măng DIC 

Sản xuất xi măng 
Nƣớc thải sinh hoạt: xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn 
 hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Không phát sinh nƣớc thải sản xuất 

5 

Tổng Công ty 
Phân bón và Hóa 
chất dầu khí – 
CTCP (PVFCCo) 

Kho chứa phân 
bón 

Nƣớc thải sinh hoạt: xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn 
 hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Không phát sinh nƣớc thải sản xuất 

6 
Công ty TNHH 
Bông Thành Tín 

Sản xuất bông y 
tế 

Nƣớc thải sinh hoạt  bể tự hoại 3 ngăn  hệ 
thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Nƣớc thải sản xuất  Trạm XLNT: nƣớc thải  
bể thu gom  bể SBR  bể khử trùng  hệ 
thống thu gom nƣớc thải của KCN 

7 
Công ty TNHH 
SX Bao bì Thiên 
Ý 

Sản xuất bao bì 

Nƣớc thải sinh hoạt  bể tự hoại 5 ngăn  hệ 
thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Nƣớc thải sản xuất (xả cặn thiết bị làm nguội)  
hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

8 
Công ty TNHH 
Komex Vina 

Sản xuất bao 
ngón tay bằng 
cao su 

Nƣớc thải sinh hoạt  bể tự hoại 3 ngăn  Trạm 
XLNT Nhà máy 

Nƣớc thải sản xuất, nƣớc thải sinh hoạt sau bể tự 
hoại  Trạm XLNT: nƣớc thải  hố thu  bể 
điều hoà  bể keo tụ  bể tạo bông  bể lắng 1 
 bể trung gian  bể aerotank  bể lắng 2  
bể khử trùng  bồn lọc áp lực  hệ thống thu 
gom nƣớc thải của KCN 

9 
Công ty TNHH 
Tân Thành Phát 

Cán và luyện 
thép 

Nƣớc thải sinh hoạt: xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn 
 hệ thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Không phát sinh nƣớc thải sản xuất 

10 
Công ty TNHH 
Megatec 

Sản xuất ván 
ghép sử dụng 
trong xây dựng 

Nƣớc thải sinh hoạt  bể tự hoại 3 ngăn  hệ 
thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Nƣớc thải rửa thiết bị  bãi lọc sinh học  bể tự 
hoại 3 ngăn  hệ thống thu gom nƣớc thải của 
KCN 

Nƣớc thải nhà ăn  bể tách dầu mỡ hệ thống thu 
gom nƣớc thải của KCN 

11 
Công ty TNHH 
Chen Lain Metal 

Sản xuất bao bì 
kim loại 

Nƣớc thải sinh hoạt  bể tự hoại 3 ngăn  hệ 
thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Không phát sinh nƣớc thải sản xuất 

12 Công ty TNHH Sản xuất máy Nƣớc thải sinh hoạt  bể tự hoại 3 ngăn  hệ 
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STT Tên công ty Ngành nghề Biện pháp xử lý nƣớc thải 
Kim Thần Thái bơm và phụ kiện thống thu gom nƣớc thải của KCN 

Nƣớc thải sản xuất  Trạm XLNT: nƣớc thải  
bể chứa  bể phản ứng, lắng  bể lọc  tái sử 
dụng 

13 
Công ty TNHH 
Shyang Ta 

Sản xuất đề giày 

Nƣớc thải sinh hoạt  bể tự hoại 3 ngăn  bể 

gom  bể điều hoà  bể Aerotank  bể lắng  

tái sử dụng tƣới cây hoặc đấu nối KCN 

Nƣớc thải sản xuất  bể gom  bể keo tụ, tạo 

bông  bể lắng  hệ thống thu gom nƣớc thải 
của KCN 

Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành 

 Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Chơn Thành I 

Hiện nay, Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành đã đầu tƣ xây dựng hệ thống 
XLNT tập trung phân kỳ 1 - Giai đoạn 1 công suất 600 m3

/ngày.đêm. 

Quy trình công nghệ xử lý nhƣ sau: 
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Hình 3. 5. Sơ đồ quy trình công nghệ Trạm XLNT tập trung hiện tại của KCN 

Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải từ các nhà máy trong KCN đƣợc đấu nối dẫn về hệ thống thu gom nƣớc 
chung của KCN. Nƣớc thải đƣợc chuyển về bể gom tập trung có lắp các bơm nƣớc và 

Nƣớc thải đầu vào 

Lƣợc rác thô 

Lƣợc rác tinh 

Bể điều hoà 

Cụm bể keo tụ, tạo bông 

Bể lắng 1 

Bể Aerotank 

Bể lắng 2 

Bể chứa trung gian 

Bồn lọc áp lực 

Đồng hồ đo lƣu lƣợng 

Bể thu bùn lắng 1 

Bể thu bùn lắng 2 

Bể nén bùn 

Bùn tuần hoàn 

Máy thổi khí 

Hoá chất 

Máy thổi khí 

Bể gom (hầm bơm B01) 

Sân phơi bùn 

Hợp đồng với đơn vị 
có chức năng đi xử 

lý 

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 
(Kq = 0,9, Kf = 1,1) xả ra suối Hố Đá 

Trạm quan trắc NT tự động 
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đƣợc bơm lên bể điều hoà, bể điều hoà có tác dụng điều hoà lƣu lƣợng cũng nhƣ nồng độ 
các chất ô nhi m có trong nƣớc thải. Từ đây, nƣớc thải sẽ tiếp thu đƣợc bơm sang cụm bể 
keo tụ tạo bông sau đó qua bể lắng 1. Tại đây, các chất rắn hoà tan không thể tự lắng bằng 
trọng lực sẽ đƣợc liên kết lại với nhau tạo thành các bông cặn có k ch thƣớc cũng nhƣ 
khối lƣợng đủ lớn để lắng xuống ph a đáy của bể lắng 1, phần nƣớc trong sẽ nằm ở phía 
trên và đƣợc dẫn tiếp tục sang bể sinh học hiếu khí. 

Trong bể sinh học hiếu khí sẽ đƣợc cung cấp khí liên tục từ máy thổi kh  để tạo điều 
kiện cho quá trình phân huỷ hiếu khí xảy ra. Các chất hữu cơ sẽ đƣợc phân huỷ để tạo nên 
sinh khối của vi sinh vật và các sản phẩm cuối cùng của quá trình là CO2, H2O. Sau thời 
gian lƣu tại bể sinh học, nƣớc thải và bùn hoạt tính sẽ đƣợc chuyển sang bể lắng 2 để làm 
nhiệm vụ tách bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng với nƣớc thải để đảm bảo nƣớc thải sau 
khi thoát ra ngoài có chứa chất rắn lơ lửng dƣới ngƣỡng quy định cho phép. 

Nƣớc thải từ bể lắng 2 sẽ đƣợc cho qua bể chứa trung gian, sau đó qua bồn lọc áp lực. 
Nƣớc thải sau xử lý đạt đƣợc quy chuẩn thải theo quy định (QCVN 40:2011/BTNMT, cột 
A, với Kq = 0,9, Kf = 1,1). Nƣớc thải sau xử lý đƣợc dẫn ra nguồn tiếp nhận bằng đƣờng 
ống kín. Phần bùn thải phát sinh từ các bể lắng sẽ đƣợc bơm tuần hoàn một phần trở lại bể 
xử lý sinh học hiếu kh  để bù đắp cho lƣợng vi sinh đã bị mất đi (chảy qua bể lắng 2), 
phần bùn còn lại đƣợc bơm về bể nén bùn, sau đó bùn đƣợc làm ráo nƣớc bằng sân phơi 
bùn, lƣợng bùn này đƣợc hợp đồng với đơn vị có chức năng đem đi xử lý theo đúng quy 
định. 

Một số hình ảnh về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Chơn Thành 1: 
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K ch thƣớc các hạng mục của Trạm XLNT tập trung giai đoạn 1 - phân kỳ 1, công 
suất 600 m3

/ngày.đêm đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 2. Kích thƣớc các hạng mục công trình trạm XLNT tập trung, giai đoạn 1 - 
phân kỳ 1, công suất 600 m3

/ngày.đêm. 

TT Tên bể 
Kích thƣớc (m) Thể 

tích xây 
dựng  
(m3) 

Thể tích 
chứa 
nƣớc  
(m3) 

Thời 
gian lƣu 

(giờ) 

Số 
lƣợng 
(bể) 

Vật 
liệu Chiều 

dài 
Chiều 
rộng 

Chiều 
cao 

1 Bể gom B01 6,0 3,3 6,3 124,7 31,68 0,6 01 BTCT 

2 Bể điều hoà B02 9,1 7,4 4,5 303,0 269,4 6,1 01 BTCT 

3 
Cụm xử lý hoá lý 
B03 

5,5 1,95 4,5 48,26 40,95 0,82 01 BTCT 

5 Bể lắng 1 B04 6,9 6,9 4,5 214,2 176,2 3,5 01 BTCT 

6 Bể thu bùn 1 B05 1,95 0,95 4,5 8,34 6,85 - 01 BTCT 

7 
Bể hiếu khí 
Aerotank B06 

7,7 7,4 4,0 227,9 199,4 10 01 BTCT 

8 Bể lắng 2 B07 5,3 5,3 3,7 103,9 89,9 4,5 01 BTCT 

9 Bể thu bùn 2 B08 1,85 1,5 3,7 10,27 8,88 - 01 BTCT 

10 
Bể chứa trung gian 
B09 

3,55 1,85 3,7 24,3 19,7 0,78 01 BTCT 

11 Bể nén bùn B10 3,45 3,45 3,7 44 38 - 01 BTCT 

12 Bể khử trùng B11 3,65 4,5 3,7 60,77 39,42 0,78 01 BTCT 

13 Bồn lọc áp lực 1,8 3,15 - - - - - 

14 Sân phơi bùn 6,4 3,6 1,4 32.3 13,4 - 03 BTCT 

15 Nhà điều hành 7,3 3,8 4,6 - - - - 
Tƣờng 
gạch, 

mái tôn 

16 Nhà pha hoá chất 4,7 3,8 4,6 - - - - 

17 
Nhà đặt máy ép bùn 
(hiện đang làm kho) 

4,7 3,8 4,6     

Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành 

Danh mục thiết bị của trạm XLNT tập trung giai đoạn 1 – phân kỳ 1, công suất 600 
m3

/ngày.đêm đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 3. Danh mục máy móc, thiết bị của trạm XLNT tập trung giai đoạn 1 – phân 
kỳ 1, công suất 600 m3/ngày.đêm  

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng 
Công suất 

(KW) Tình trạng Xuất xứ 

1 Bơm nƣớc thải Cái 2 3,7 Mới 80% Nhật  

2 Máy lƣợt rác thô  Cái 1 0,4 Mới 80% VN 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng 
Công suất 

(KW) Tình trạng Xuất xứ 

3 Bơm nƣớc thải Cái 2 2,2 Mới 80% Nhật 

4 Máy thổi khí Cái 2 3,7 Mới 80% Nhật 

5 Máy lƣợt rác tinh  Cái 1 - Mới 80% VN 

6 
Bộ khuấy trộn hóa 
chất 

Bộ 2 1,1 Mới 80% 
Nhật 

7 Bộ điều chỉnh pH  Bộ 1 - Mới 80% Ý 

8 ORP Controller Bộ 1 - Mới 80% Ý 

9 
Thiết bị đo độ dẫn 

 điện 
Bộ  1 - Mới 80% Đức 

10 Hệ thống gạt bùn Bộ 3 0,2 Mới 80% Nhật 

11 Bơm bùn dƣ bể lắng Cái 1 0,4 Mới 80% Nhật 

12 Máy thổi khí Cái 2 7,5 Mới 80% Nhật 

13 Bơm bùn Cái 1 1,5 Mới 80% Nhật 

14 Bơm lọc áp lực Cái 2 7,5 Mới 80% Singapore 

15 
Thiết bị quan trắc tự 
động 

Bộ 01 - Mới 80% VN 

Nguồn: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành 

 Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 600m3
/ngày.đêm 

- Các bƣớc chuẩn bị và kiểm tra trƣớc khi vận hành: 

a) Kiểm tra trước khi khởi động: 

Các van: Các van đang ở trạng thái sẵn sàng chƣa  Lƣu ý là việc mở van từ từ khi 
bơm bắt đầu khởi động làm cho bơm tăng tốc (công suất) nhanh dần rất có lợi cho máy 
bơm. Không đƣợc vận hành bơm khi van ở ống đẩy đóng.  

Kiểm tra mực nƣớc trong bơm bằng công tắc mực nƣớc. Nếu đang ở mực nƣớc thấp 
nhất thì không nên khởi động bơm. 

Không đƣợc mở van tháo nƣớc hay van thông hơi hay nút xả khi hệ thống đang chịu 
áp. 

Motor: Kiểm tra động cơ bơm có ở trạng thái dừng hay không? Trục rotor phải có khả 
năng xoay đƣợc bằng thủ công. Không đƣợc khởi động bơm cho tới khi mọi trục trặc kỹ 
thuật đó đƣợc giải quyết. 

Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất thì mới cho hệ thống vận hành theo các 
bƣớc tiếp theo của quy trình vận hành hệ thống. 

b) Khởi động bơm 

Luôn tiến hành khởi động bơm theo nhƣ tài liệu hƣớng dẫn của nhà sản xuất (cách đấu 
dây, điện áp, dòng điện, tần số, kiểu khởi động, số lần khởi động tối đa trong một giờ). 
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Đảm bảo rằng tất cả công nhân không còn trong khu vực nguy hiểm. 

Kiểm tra chung phần cơ và đƣờng ống xem bơm có vào khớp nối chƣa  Liên kết giữa 
các roan cao su và mặt bích có khớp với nhau chƣa  Có tiếng kêu bất thƣờng gì hay 
không? Phải đảm bảo bơm và hệ thống làm việc chuyển động bình thƣờng, không xảy ra 
sự cố. Tất cả các thiết bị đều đƣợc lắp đặt đúng theo yêu cầu. 

c) Dùng bơm 

Luôn tuân thủ theo hƣớng dẫn trong việc đóng và bảo vệ an toàn động cơ. Hãm dần 
van xả (nhằm tránh hiện tƣợng nƣớc va) và đóng bơm bằng cách dừng động cơ nhƣ theo 
tài liệu chỉ dẫn của nhà sản xuất. Lƣu ý tại thời điểm dừng bơm, do áp suất va đập về lớn 
làm đóng van 1 chiều với áp lực cao, d  gây hỏng các chi tiết cơ kh  của thiết bị này. Cần 
phải hãm van xả trƣớc khi dừng bơm để tránh hiện tƣợng trên. 

 Giám sát vận hành 

Học cách nhận biết âm thanh trong điều kiện hoạt động bình thƣờng, ổn định. Nghe 
âm thanh của bơm trong các lần đi kiểm tra định kì và để ý những âm thanh khác thƣờng 
nếu có. 

Kiểm tra nhiệt độ và bôi trơn bạc đạn, nếu sử dụng dầu bôi trơn, nên tiến hành theo 
tài liệu hƣớng dẫn của nhà sản xuất. 

Kiểm tra số ghi và so sánh với điều kiện hoạt động bình thƣờng (công suất, điện áp, 
dòng điện). Luôn luôn kiểm tra các thông số này để xác định bơm có hoạt động trong 
trạng thái quá tải hay không? Phải đảm bảo rằng, rác và các vật thể lạ không bám vào 
cánh quạt máy bơm.  

Vấn đề thiếu nƣớc trong buồng bơm, kh  xâm thực (có bọt khí ở đầu ra), đây là hiện 
thƣợng khí xâm thực làm phá hỏng cánh bơm (bánh xe công tác). 

Tổng chiều cao cột nƣớc trên hệ thống lớn hơn so với cột nƣớc thiết kế của bơm. 

Hƣớng quay chƣa đúng, vòng quay quá thấp, cánh bơm bị kẹt, vỡ. 

 Kiểm tra dầu mỡ bôi trơn định kỳ 

Phải ngắt điện khỏi hệ thống trƣớc khi tiến hành bảo dƣỡng. Sau khi kéo bơm lên thực 
hiện nhƣ sau: 

Loại bỏ các mảng bám, cặn dầu, bùn, lớp gỉ sét trên bề mặt thân bơm có thể sinh nhiệt 
ở moto khi bơm chất lỏng làm giảm tuổi thọ moto. 

Vệ sinh bơm với nƣớc sạch khoảng 6 tháng 1 lần. Chú ý không nên ảnh hƣởng đến 
dây nối của bơm trong lúc rửa bơm. Nếu dây nối bị hƣ thì tháo dây dẫn ra khỏi bơm ngay 

lập tức. 

Loại bỏ hoàn toàn rỉ sét và sơn bằng epoxy nếu cần thiết. 

Kiểm tra siết chặt các bulong và con tán. Kiểm tra vòng bi, các chi tiết liên kết giữa 
cánh bơm và trục motor hàng quý (3 tháng). Cần vệ sinh sạch phần dầu mỡ bôi trơn, sau 
đó mới tra mới. 
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Kiểm tra mức dầu (nhớt) trong hợp chứa. Không nên đổ thêm dầu vào trong lúc bơm 

đang hoạt động. Lau sạch phần dầu bít vào lỗ thông khi tiến hành tra dầu vào. Đổ thêm 
dầu nếu cần thiết. 

Đối với dòng bơm chìm ABS, dầu nuôi phốt phải sử dụng đúng theo yêu cầu của nhà 
sản xuất chất liệu, dung tích – tham khảo cataloge). Định kì 6 tháng kiểm tra màu sắc, 
dung lƣợng, độ cách điện để đảm bảo độ kín của phốt bơm và dung vào việc báo hỏng 
phốt của cảm biến DI (nếu có). 

Kiểm tra các chi tiết cơ kh  hàng tháng để sẵn sàng khắc phục mỗi khi có sự cố hỏng 
hóc do quá trình vận hành, thiết bị tạo độ rung làm các bulong, ốc vít bị rơi ra. Các tiếp 
xúc điện có đảm bảo an toàn chƣa  Với dòng bơm chìm, các dây dẫn, xích thả bơm phải 
theo đúng vị trí, tránh làm chùng và cuốn vào cánh bơm. 

Kiểm tra công tắc phao. Loại bỏ các mảng bám, cặn dầu, bùn, lớp gỉ sét trên bề mặt 
phao. Kiểm tra và rửa sạch phao 3 tháng 1 lần. Chú ý không nên ảnh hƣởng đến dây nối của 
phao trong lúc rửa phao. Nếu dây nối bị hƣ thì tháo dây dẫn ra khỏi phao ngay lập tức. 

Hàng quý phải kiểm tra tủ điện, vệ sinh các tiếp điểm của thiết bị đóng cắt, kiểm tra 
tính ổn định của rờ le, các cảm biến,… nhằm đảm bảo hệ thống còn bảo vệ tốt. 

 Hệ thống đƣờng ống kỹ thuật 

- Để tránh tắt nghẽn đƣờng ống đẫn nƣớc thải cần phải thƣờng xuyên kiểm tra và làm 
sạch rác ở hố bơm vào bể tiếp nhận nƣớc thải.  

- Vớt lá cây, giẻ, bao nilong, vật lạ rơi vào các bể chứa. 

- Định kỳ vớt cặn nổi trên bề mặt của bể và làm vệ sinh xung quanh các bể chứa. 

- Khi ngừng hoạt động hệ thống xử lý, cần hút hết nƣớc và làm sạch tất cả các bể, sau 
đó bơm nƣớc sạch vào và chứa lại để đảm bảo các bể không bị hỏng do thời tiết. 

Để tránh tắt nghẽn các đƣờng ống dẫn hóa chất: Phải loại bỏ ngay các vật lạ ra khỏi 
hoá chất trƣớc khi pha trộn, cũng nhƣ các vật lạ rơi vào các thùng chứa hóa chất. Trƣớc 
khi ngừng hoạt động thời gian dài, phải cho bơm định lƣợng bơm hút và đẩy bằng nƣớc 
sạch trong khoảng từ 5 - 10 phút để chúng rửa sạch các cặn bám trên đƣờng ống. 

 Kiểm tra điện 

Bước 1: Kiểm tra bên trong tủ điện, tất cả CB/MCB/MCCB đều phải ở vị trí sẵn sàng 
(đã mở) 

Bước 2: Kiểm tra điện có đủ pha hay không.  

Trên tủ điều khiển sử dụng nguồn 3 pha bao giờ cũng đƣợc thiết kế các đèn báo pha 
màu xanh đỏ vàng. Khi có điện truyền tới tủ, các đèn báo pha sẽ sáng hết (nếu đủ 3 pha) 
hoặc không sáng hết (mất 1 hoặc 2 pha) và để ngƣời vận hành biết đƣợc không nên cho 
máy hoạt động lúc này. 

Bước 3: Kiểm tra nguồn điện điều khiển của tủ đã sẵn sàng hay chƣa bằng cách nhìn 
lên đèn báo ở ph a dƣới 03 đèn báo pha. 
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Nếu nguồn điện điều khiển của tủ chƣa sẵn sàng thì cần phải kiểm tra CB nguồn điện 
điều khiển nằm trong tủ và công tắc bật tắt điện điều khiển trên cánh tủ  

(Nguồn điện điều khiển là nguồn điện 220V AC hoặc 24V DC đƣợc cấp tới các công 
tắc bố trí trên mặt ngoài cánh tủ để khi ngƣời vận hành bật, tắt những công tắc này thì 
dòng điện sẽ tác động lên tiếp điểm thƣờng mở NO hoặc thƣờng đóng NC hoặc relay 
trung gian để gián tiếp tác động tới Contactor cho phép bật tắt động cơ) 

Bước 4: Kiểm tra điện áp hiển thị tại đồng hồ đo, giá trị điện áp có thể đƣa vào vận 
hành là 380V±10%. 

 Một số khuyến cáo về an toàn trong vận hành hệ thống: 

a). Khi vận hành pha chế hóa chất: 

Khi đang thực hiện pha chế hóa chất, NVH phải: 

- Mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động (BHLĐ) 

- Mang giầy BHLĐ chống trơn trƣợt 

- Mang khẩu trang, đeo k nh bảo vệ mắt 

- Mang găng tay cao su bảo vệ  

Hành vi tuyệt đối bị nghiêm cấm: 

- Cúi sát đầu hoặc chui ngƣời vào bồn chứa hóa chất. 

- Đƣa tay, chân vào bồn 

- Đƣa cây que hoặc vật dụng cầm tay khác vào bồn khi máy khuấy đang hoạt động 

b). Khi sửa chữa bảo trì thiết bị 

Khi đang thực hiện công tác sửa chữa bảo trì thiết bị, NVH phải: 

- Khoanh vùng thiết bị cần sửa chữa bảo trì để đảm bảo không gian thực hiện. Lên 
kế hoạch chi tiết để đảm bảo thời gian tiến hành bảo trì sửa chữa là ngắn nhất. 
Chuẩn bị đầy đủ vật tƣ thay thế, chi tiết trƣớc khi tiến hành công việc. 

- Tắt hoàn toàn động cơ cần sửa chữa, bảo trì. 

- Treo biển cảnh báo tại tủ điện để thông báo cho ngƣời khác biết rằng đang thực 
hiện công tác sửa chữa, bảo trì thiết bị. 

- Dán niêm phong CB (MCB hoặc MCCB) của thiết bị đƣợc sửa chữa. 

- Nếu thiết bị đƣợc bảo trì sửa chữa nằm cạnh và rất gần một thiết bị khác thì đang 
hoạt động và có khả năng gây nguy hiểm cho ngƣời thực hiện công việc thì cũng 
phải tạm ngƣng thiết bị. 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

- Hoạt động của KCN không phát sinh bụi, khí thải, chủ yếu phát sinh từ các phƣơng 
tiện lƣu thông trên các tuyến đƣờng giao thông. Công ty trồng cây xanh dọc các tuyến 
đƣờng để giảm thiểu bụi, khí thải. 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, các 
doanh nghiệp tự thực hiện biện pháp khống chế ô nhi m theo quy định. 

- Theo quy định về bảo vệ môi trƣờng, các Công ty trong KCN phải lắp đặt các thiết 
bị khống chế ô nhi m tại nguồn, xây dựng các nhà xƣởng thông thoáng, lắp đặt các thiết bị 
chiếu sáng và thông gió tại các xƣởng của các nhà máy, sử dụng thiết bị lọc, hấp thu bụi, 
áp dụng biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công 
nhân… Cơ quan môi trƣờng sẽ kiểm tra và xử lý các trƣờng hợp vi phạm. Trách nhiệm 
của Chủ cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1 sẽ thông báo cho cơ quan môi trƣờng kiểm tra 
khi thấy có các trƣờng hợp vi phạm về khí thải của các doanh nghiệp trong khu. 

Do đó, Công ty Cổ Phần Đại Nam không có công trình xử lý bụi, khí thải và không có 
các kết quả của các công trình xử lý bụi, khí thải. 

Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhi m môi trƣờng không khí trong KCN 
Chơn Thành 1 cụ thể nhƣ sau: 

2.1. Đối với ô nhi m chung trong KCN 

- Các nhà máy, xí nghiệp trong KCN sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về môi 
trƣờng, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc 
chung lựa chọn ngành nghề sản xuất  t ô nhi m của KCN đã đặt ra. 

- Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp sẽ đƣợc áp dụng những công nghệ xử lý cho 

từng loại hình sản xuất, khí thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn/Quy chuẩn môi trƣờng trƣớc 

khi thải vào không kh , trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý bụi, NOx, SO2 và các 

khí độc hại khác, khí thải trong dây chuyền sản xuất, lò hơi, lò sấy, ... nhằm bảo đảm tiêu 
chuẩn/Quy chuẩn chất lƣợng môi trƣờng không kh  xung quanh và môi trƣờng lao động. 

- Các nhà máy, xí nghiệp đầu tƣ vào KCN đảm bảo tỷ lệ cây xanh tối thiểu đạt 20% 
diện tích của nhà máy, xí nghiệp nhằm cải thiện môi trƣờng không khí tại từng nhà máy, 
xí nghiệp. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ trong KCN thay thế các nhiên liệu có nhiều 
chất độc hại bằng nhiên liệu không độc hoặc  t độc hơn. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, chấp hành 
đúng quy trình công nghệ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất, giảm thiểu chất thải và giảm 
chất ô nhi m tại các nhà máy, xí nghiệp trong KCN. 

2.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhi m  hông khí trong KCN 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân quản lý, vận hành hệ 
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thống, hạ tầng kỹ thuật, cũng nhƣ cho lực lƣợng công nhân làm việc trong KCN. 

- Tất cả các xe vận tải và máy móc, thiết bị cơ giới đi vào sử dụng tại khu vực KCN 
phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trƣờng 
và tiếng ồn. 

- Phân bố mật độ các xe vận tải ra vào KCN hợp lý và khoa học, quy định tốc độ xe 
lƣu thông trong KCN ≤ 50 km/h, điều tiết các máy móc, thiết bị làm việc phù hợp, góp 
phần giảm thiểu ô nhi m không kh , tiếng ồn. 

- Tất cả các xe không chở quá tải, thùng xe phải đƣợc che phủ kín bằng bạt, 

phòng tránh rơi vãi nguyên vật liệu, sản phẩm, chất thải ra đƣờng giao thông. 

- Sử dụng xe phun nƣớc thƣờng xuyên rửa các tuyến đƣờng giao thông nội bộ (01 xe 
phun nƣớc dung tích 16m3), nhất là vào mùa khô. 

- Thực hiện xe thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải nạo vét từ hệ thống thoát nƣớc 
mƣa, bùn thải sinh ra từ quá trình xử lý nƣớc thải và rác thải sinh hoạt theo đúng quy định 
nhằm hạn chế phát sinh mùi hôi, sol khí. 

2.3. Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải và hệ 
thống xử lý nước thải 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước, nước thải. 

Để giảm thiểu tác động của mùi hôi từ hệ thống thoát nƣớc mƣa và hệ thống thu gom 
và thoát nƣớc thải, cơ sở thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Thiết kế hệ thống thu gom nƣớc mƣa và nƣớc thải kín. 

- Các nắp cống, hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

- Tại các miệng cống thoát nƣớc mƣa có song chắn CTR, tránh tình trạng CTR làm 
bít miệng cống và làm tắt đƣờng ống. 

- Định kỳ 2 lần/năm, tiến hành nạo vét bùn cặn trên toàn bộ hệ thống hố ga và thoát 
nƣớc để hạn chế hiện tƣợng tích tụ bùn cạn, vừa hạn chế mùi hôi và đảm bảo thoát nƣớc 
tốt. 

b. Giảm thiểu mùi từ các khu vực chứa rác thải tạm thời 

Để giảm thiểu mùi phát sinh từ khu vực chứa rác thải tạm thời, chủ cơ sở sẽ thực hiện 
các biện pháp sau: 

- Rác thải sinh hoạt đƣợc thu gom hàng ngày tránh sự phân hủy và phát sinh mùi hôi 
bên trong và khu vực xung quanh cơ sở. 

- Thùng rác và khu vực lƣu chứa rác thải đƣợc vệ sinh định kỳ, tránh gây mùi hôi. 

- Rác sẽ đƣợc chứa trong các thùng chứa rác có nắp đậy, tránh cho ruồi muỗi 

- phát triển và mùi hôi thoát ra gây ô nhi m môi trƣờng không khí xung quanh. 
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- Tại các phòng chứa rác, khu vực tập trung rác thải thƣờng xuyên đƣợc quét dọn 
sạch sẽ, tránh vƣơng vãi. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom hàng ngày, đúng thời gian tránh tình 
trạng phân hủy. 

- Bố trí nhân viên quét dọn, vệ sinh khu vực chứa rác hằng ngày, tránh để rác rơi vãi 
gây mùi hôi và mất mỹ quan khu công nghiệp. 

- Bảo đảm trồng đủ diện tích cây xanh cách ly, cảnh quan dọc theo tuyến đƣờng giao 
thông nội bộ, nhằm tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn, môi trƣờng, sinh thái và cảnh 
quan đẹp. 

c. Biện pháp giảm thiểu ô nhi m khí thải từ HTXLNT tập trung 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế. 

- Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát. 

- Trồng cây xanh cách ly xung quanh. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và xục khí ở các bể 
điều hòa ..., giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, Mercaptan, CH4 ... 

- Kiểm tra chế độ bơm nƣớc thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời 
gian lƣu nƣớc của các bể, tránh trình trạng phân hủy kỵ khí ở các bể. 

- Tại khu vực HTXLNT tập trung, tăng cƣờng mật độ dải cây xanh cách ly nhằm 
giảm thiểu tiếng ồn và mùi hôi thôi đến từ môi trƣờng không khí xung quanh. 

- Đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn về môi trƣờng của HTXLNT tập trung 
theo quy định. 

d. Khí thải từ máy phát điện. 

Để đảm bảo cho việc vận hành liên tục của hệ thống xử lý nƣớc thải KCN đã trang bị 
01 máy phát điện dự phòng trong trƣờng hợp khu vực cơ sở mất điện. 

Máy phát điện chỉ dùng trong trƣờng hợp mất điện, để hạn chế đến mức thấp nhấp 
nguồn gây tác động này, cơ sở đã triển khai một số biện pháp sau: 

- Trang bị máy phát điện hiện đại: Nhập khẩu từ các nƣớc tiên tiến, độ bền cao, tiết 
kiệm nhiên liệu, ít phát sinh khí thải, tƣơng th ch với nhiều thiết bị điện, đƣợc mua kèm 
với cụm thùng chứa cách âm, giảm khí thải; 

- Sử dụng nhiên liệu sạch khi vận hành máy phát điện (loại dầu DO ít tạp chất, hàm 
lƣợng S = 0,5%). Hơn nữa, máy phát điện có nguồn gốc từ các nƣớc phát triển, sản xuất 
và kiểm định theo tiêu chuẩn EURO II (tiêu chuẩn về khí thải). 

- Sử dụng loại máy phát điện thân thiện với môi trƣờng. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thƣờng kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi 
tiết hƣ hỏng. 
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- Bố trí nhân viên bảo trì thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ, bảo trì, bảo dƣỡng để 

phát hiện và giải quyết kịp thời sự cố. 

- Vị trí máy phát điện đặt cuối hƣớng gió và đặt cách xa so với các nhà nghỉ, nhà 

hàng,… 

- Máy phát điện đƣợc đặt trên bệ bê tông chắc chắn, có chèn lớp cao su đàn hồi để 
giảm độ rung, hạn chế tiếng ồn khi máy phát điện hoạt động; 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý chất thải rắn của KCN Chơn Thành 1 nhƣ sau: 

 

Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý chất thải rắn của KCN Chơn Thành 1 

Chất thải rắn phát sinh tại KCN Chơn Thành 1 đƣợc thu gom và xử lý đúng theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ, Thông tƣ số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trƣờng 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a. Đối với các cơ sở sản xuất trong KCN Chơn Thành 1. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh tại KCN Chơn Thành 1: Hiện nay tất 
cả các doanh nghiệp phải tự hợp đồng thu gom xử lý theo quy định về bảo vệ môi trƣờng. 
Cơ quan môi trƣờng sẽ kiểm tra xử lý trực tiếp các Công ty này. Trƣờng hợp các Công ty 
này vi phạm, nếu phát hiện, Ban quản lý KCN Chơn Thành 1 sẽ báo cáo cho cơ quan môi 

trƣờng để kiểm tra xử lý. 
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Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm rác thực phẩm, giấy vụn, nylon, thủy tinh, vỏ lon,… 

phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại 
các công ty đang hoạt động trong KCN Chơn Thành 1 đƣợc các công ty tự thu gom về khu 
vực tập trung tại mỗi Công ty và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý. 

b. Đối với chủ cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1 

- Khối lƣợng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: 10 ngƣời x 0,8 kg/ngƣời/ngày = 8 
kg/ngày ≈ 2,5tấn/năm (theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 
hoạch xây dựng). 

- Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc phân loại ngay tại nguồn bao gồm: 

+ Chất thải sinh hoạt có thể tái chế đƣợc nhƣ: bìa carton, nhựa, giấy vụn đƣợc thu gom, 
định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu; 

+ Chất thải thực phẩm; 

+ Chất thải nguy hại. 

- Rác thải sinh hoạt của nhân viên tại nhà điều hành Công ty đƣợc thu gom về thùng 
chứa rác có dung tích 120 lít. Chất thải sinh hoạt phát sinh ngoài các công ty trong KCN 

đƣợc đội vệ sinh của KCN thu gom. Công ty đã bố trí các thùng rác, dung t ch 120 l t để 
thu gom rác thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên. 

Chất thải sinh hoạt phát sinh nhà điều hành Công ty đƣợc thu gom, đồng thời hợp đồng 
với Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh Môi trƣờng Tiến Dũng (Hợp đồng thu gom 
đ nh kèm phụ lục). 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Đối với các cơ sở sản xuất trong KCN Chơn Thành 1. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng của các công ty đang hoạt động trong KCN 
Chơn Thành 1 phát sinh từ các hoạt động sản xuất khác nhau của các nhà máy, xí nghiệp 
trên cơ sở sử dụng các nguồn nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất. Tùy thuộc vào đặc tính của 
từng ngành sản xuất mà thành phần chất thải rắn phát sinh khác nhau, thành phần và 
nguồn gốc phát sinh chất thải rắn thông thƣờng trong giai đoạn hoạt động cũng khác nhau. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng của các công ty đang hoạt động trong KCN 
Chơn Thành 1 đƣợc các Công ty tự thu gom, phân loại và lƣu trữ theo đúng quy định. Các 
công ty tự hợp đồng với các đơn vị có chức năng theo quy định để thu gom và xử lý chất 
thải rắn sản xuất không nguy hại. 

b. Đối với chủ cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1. 

- Chủ cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1 không hoạt động sản xuất nên không phát 
sinh chất thải sản xuất. 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng (CNTT) chủ yếu là rác thải đƣờng phố, cây 
xanh phát sinh khoảng 30 kg/ngày ≈ 10.000 kg/năm. 
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+ Bùn thải từ nạo vét định kỳ các hố ga thoát nƣớc mƣa: 2.500 kg/năm. 

+ Khối lƣợng rác tại hố thu gom: 1 tuần vệ sinh 1 lần (khoảng 2kg rác gồm bịch nilong, 
hộp xốp, dây nhợ, hạt nhựa…..) → 2 kg/tuần ≈ 104kg/năm. 

+ Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ khoảng 50 kg/năm. 

Biện pháp thu gom xử lý: Chất thải rắn CNTT đƣợc nhân viên vệ sinh của KCN Chơn 

Thành 1 thu gom bằng thùng chứa rác 120 L di động sau đó tập trung tại các vị trí thuận 
lợi, dọc đƣờng trong KCN và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý theo 
quy định. 

Bùn thải nạo vét định kỳ hố ga nƣớc mƣa Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức 
năng để thu gom xử lý theo quy định, đƣợc thu gom trực tiếp khi thực hiện nào vét, cơ sở 
không lƣu chứa. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại: 

a. Đối với các cơ sở sản xuất trong KCN Chơn Thành 1. 

Theo quy định, hiện nay tất cả các doanh nghiệp trong khu phải tự hợp đồng thu gom 
xử lý CTNH theo quy định về bảo vệ môi trƣờng. Cơ quan môi trƣờng sẽ kiểm tra xử lý 
trực tiếp các Công ty. Trƣờng hợp các Công ty này vi phạm, nếu phát hiện, BQL KCN 
Chơn thành 1 sẽ báo cáo cho cơ quan môi trƣờng để kiểm tra xử lý. 

Hiện nay, chất thải nguy hại phát sinh trong KCN Chơn thành 1 từ các công ty đang 
hoạt động trong KCN, từ nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung và từ hoạt động bảo trì, bảo 
dƣỡng cơ sở hạ tầng của toàn khu vực. 

- Đối với chất thải nguy hại của các công ty đang hoạt động trong KCN Chơn thành 

1 phát sinh đƣợc các công ty thu gom, phân loại và lƣu trữ theo đúng quy định. Các công 
ty tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại. 

b. Đối với chủ cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1. 

Các chất thải này bao gồm toàn bộ các chất thải nhƣ dầu nhớt thải, thùng chứa dầu 
nhớt thải, bóng đèn thải, pin, ắc quy chì thải, bùn thải từ HTXLNT tập trung… từ hoạt 
động của trạm XLNT và nhà điều hành KCN Chơn thành 1. 

Theo chứng từ chất thải nguy hại năm 2023 - 2024 đối với chất thải nguy hại của chủ 
cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1 phát sinh 1.827 kg năm 2023 và 3.450 kg năm 2024. 
(chứng từ đ nh kèm phụ lục). 

Các chất thải nguy hại phát sinh từ nhà điều hành và từ HTXLNT KCN Chơn Thành 1 
cụ theo số liệu thực tế và dự báo cho 1 năm thể nhƣ sau: 
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Bảng 3. 4. Các chất thải nguy hại phát sinh KCN Chơn Thành 1 

 

STT 
 

Tên chất thải 
 

Mã 
CTNH 

Trạng 

thái 
tồn 
tại 

Số lƣợng phát sinh 
(kg/năm) 

Số lƣợng 

phát sinh 
dự báo 

(kg/năm) 

Ký 
hiệu 

phân 
loại 2023 2024 

I Chất thải nguy hại trong mọi trƣờng hợp 

1 Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thuỷ tinh 

hoạt t nh thải 
16 01 06 Rắn - - 5 NH 

2 Các loại dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn 

thải khác 
17 02 04 Lỏng - - 4 NH 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn - - 3 NH 

II Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

4 

Hộp chứa mực in (loại 

có các thành phần nguy 

hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực) 

08 02 04 Rắn - - 3 KS 

 

5 

Bùn thải có các thành 

phần nguy hại từ quá 

trình xử lý nƣớc thải 

công nghiệp 

 

12 06 05 

 

Bùn 

 

1.827 

 

3.450 

 

3.500 

 

KS 

 

6 

Bao bì nhựa cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 

 

18 01 03 

 

Rắn 

 

- 

 

- 

 

10 

 

KS 

 

7 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chƣa nêu 

tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị 

nhi m các thành phần 

nguy hại 

 

18 02 01 

 

Rắn 

 

- 

 

- 

 

12 

 

KS 

Tổng cộng (kg/năm)  1.827 3.450 3.537  

Kho lƣu chứa chất thải nguy hại đặt tại khu hạ tầng kỹ thuật đặt tại khu xử lý của hệ 
thống xử lý nƣớc thải tập trung của khu công nghiệp có k ch thƣớc LxB = 3,8 x 4 = 15,2 
m2. 

Thiết kế, cấu tạo của kho: Tƣờng bao xung quanh; nền bê tông chống thấm, đảm bảo 
kín khít, không bị thẩm thấu; có nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngăn nƣớc 
mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên ngoài khi 
có sự cố rò rỉ, đổ tràn; có mái tôn che kín nắng, mƣa; biển cảnh báo; trang bị đầy đủ thiết 
bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; 
có vật liệu hấp thụ (nhƣ cát khô)… theo quy định. 
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Chất thải nguy hại phát sinh nhà điều hành Công ty đƣợc thu gom, đồng thời hợp đồng 
với Công ty TNHH Môi trƣờng Cao Gia Qúy (Hợp đồng thu gom đ nh kèm phụ lục). 

Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại nhƣ sau: 

  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Hiện nay, Công ty đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung nhƣ sau: 

Khu vực xử lý nƣớc thải tập trung đƣợc bố tr  ngăn cách với các khu vực khác. Tiếng 
ồn tạo ra từ mỗi quá trình sau khi đã đƣợc giảm thiểu bằng tƣờng nhà che chắn và ở một 
khoảng cách nhất định sẽ giảm thiểu đƣợc tác động cộng hƣởng. 

Tất cả các xe vận tải và máy móc, thiết bị cơ giới đi vào sử dụng tại khu vực KCN phải 
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trƣờng và 
tiếng ồn. 

Phân bố mật độ các xe vận tải ra vào KCN hợp lý và khoa học, quy định tốc độ xe lƣu 
thông trong KCN ≤ 50 km/h, điều tiết các máy móc, thiết bị làm việc phù hợp, góp phần 
giảm thiểu ô nhi m không kh , tiếng ồn. 

Áp dụng các biện pháp chống ồn rung cho nền trạm bơm nƣớc, nƣớc thải khi xây dựng 
và lắp đặt các trạm bơm (đúc móng máy đủ khối lƣợng với việc sử dụng bê tông mác cao, 
bảo đảm kết cấu truyền giải rung, lót đệm tránh rung theo mặt nền bảo đảm tƣờng cách âm, 
sủ dụng bơm chìm để giảm tiếng ồn. 

Các máy móc thiết bị đƣợc lắp đặt đệm cao su để giảm ồn và chống rung. 

Bảo dƣỡng máy móc, thiết bị theo định kì và sửa chữa khi cần thiết (thay dầu bôi trơn 
các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc thiết bị hƣ 
hỏng,…). 
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Công nhân lao động trực tiếp vận hành HTXL sẽ đƣợc trang bị nút tai chống ồn, đào 
tạo kỹ năng làm việc và thao tác trên máy móc để hạn chế tiếng ồn ở mức thấp nhất. 

Trồng cây xanh xung quanh khu vực HTXLNT để giảm bớt độ ồn. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

6.1. Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải  

- Chất lượng nước thải đầu vào vượt quá giới hạn tiếp nhận nước thải của Trạm 

XLNT tập trung 

Để tránh ảnh hƣởng đến quá trình hoạt động của Trạm XLNT tập trung, công ty ràng 
buộc các doanh nghiệp thứ cấp phải xử lý nƣớc thải sơ bộ đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc 
thải của KCN trƣớc khi đấu nối về Trạm XLNT tập trung thông qua hợp đồng hoặc các 
văn bản có liên quan và quy chế Bảo vệ môi trƣờng của KCN. 

Thƣờng xuyên/đột xuất lấy mẫu kiểm tra các doanh nghiệp xả nƣớc thải với lƣu lƣợng 
lớn, có nguy cơ ô nhi m cao để sớm phát hiện doanh nghiệp có vấn đề về nƣớc thải, xả 
thải không đạt theo tiêu chuẩn tiếp nhận, yêu cầu doanh nghiệp này ngƣng xả thải và 
nhanh chóng khắc phục lại sự cố. Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN có lƣu 

lƣợng nƣớc lớn và ô nhi m phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố khi nƣớc thải xử lý 
không đạt theo tiêu chuẩn tiếp nhận. Tại vị tr  đấu nối nƣớc thải của các Doanh nghiệp đều 
đƣợc lắp đặt van kiểm soát. 

Tần suất lấy mẫu: Định kỳ lấy mẫu tại hố ga đấu nối nƣớc thải của doanh nghiệp (nếu 
có phát sinh): tối đa 01 lần/tháng, tối thiểu 01 lần/quý. Ngoài ra, công tác kiểm tra còn 
đƣợc Công ty thực hiện đột xuất với tần suất khác nhau tùy thuộc vào tính chất và lƣu 
lƣợng nƣớc thải của từng doanh nghiệp. 

Chỉ tiêu phân tích: tùy theo loại hình sản xuất của mỗi doanh nghiệp sẽ đề xuất các chỉ 
tiêu cần phân tích cho phù hợp. 

Khi phát hiện nồng độ nƣớc thải đầu vào tăng cao đột ngột, có nguy cơ ảnh hƣởng đến 
hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, lập tức xem xét, tìm ra nguyên nhân và thực hiện các 
công việc sau: 

Tạm ngƣng/hoặc giảm cung cấp nƣớc thải vào hệ thống xử lý để không làm tăng lƣu 

lƣợng và tải lƣợng ô nhi m. Bơm toàn bộ nƣớc thải đầu vào bị vƣợt tiêu chuẩn ra hồ sự cố 
để lƣu chứa cho đến khi nƣớc thải đầu vào đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của nhà máy xử lý 
nƣớc thải tập trung thì vận hành lại hệ thống bình thƣờng. 

Tuần hoàn nƣớc sau xử lý về để giảm thiểu nồng độ đầu vào hoặc vận hành hệ thống 
với lƣu lƣợng thích hợp để đảm bảo hệ thống không bị sốc tải đột ngột và nƣớc thải đầu ra 
luôn đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

Bên cạnh đó, tiến hành thông báo và kiểm tra hoạt động phát sinh nƣớc thải từ các 
doanh nghiệp. Khi tiến hành kiểm tra hố ga đấu nối có dấu hiệu không đạt chất lƣợng 
nhân viên kiểm tra tiến hành mời đại diện nhà máy lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu thực 
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hiện giảm thiểu nồng độ. Nếu doanh nghiệp cố tình xả nƣớc thải vƣợt quy định sẽ tiến 
hành lập biên bản và gửi mẫu đến đơn vị có chức năng để phân tích các chỉ tiêu có khả 
năng không đạt và gây ảnh hƣởng đến nhà máy XLNT tập trung. Kết quả vƣợt quy định 
này đƣợc gửi đến doanh nghiệp và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc. Trƣờng hợp 
tính chất nƣớc thải của doanh nghiệp gây những ảnh hƣởng nghiêm trọng cho Trạm 
XLNT tập trung sẽ yêu cầu tạm ngƣng tiếp nhận nƣớc thải của doanh nghiệp về Nhà máy 
XLNT tập trung của KCN cho đến khi doanh nghiệp có biện pháp khắc phục sự cố. 

Nhân viên vận hành cũng kiểm tra hiệu quả HTXL cục bộ trong từng doanh nghiệp để 
có thể đƣa ra giải pháp điều chỉnh, đảm bảo nồng độ nƣớc thải từ các doanh nghiệp đƣa về 
không vƣợt quá khả năng xử lý của nhà máy XLNTTT. 

Lƣợng nƣớc thải chứa trong hồ sự cố sẽ đƣợc bơm về bể điều hòa của nhà máy xử lý 
nƣớc thải tập trung để xử lý lại. 

Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN phải xây dựng phƣơng án ứng phó sự 
cố trong trƣờng hợp chất lƣợng nƣớc thải không đạt tiêu chuẩn 

- Nước thải đầu ra của Trạm XLNT tập trung vượt quy chuẩn cho phép 

Nƣớc thải sau xử lý sẽ đƣợc quan trắc tự động, liên tục với các thông số ô nhi m chủ 
yếu: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni và lƣu lƣợng. Điều này cho phép giám sát chất 
lƣợng nƣớc thải tự động 24h/ngày. Việc quan trắc tự động sẽ giúp phát hiện và cảnh báo 
nếu nhƣ nồng độ của một trong các thông số ô nhi m quan trắc vƣợt quy chuẩn. Đồng thời, 
nhật ký nồng độ các thông số cũng đƣợc lƣu trữ tự động tiện cho việc quản lý, kiểm tra 
khi cần thiết. 

Trƣờng hợp nƣớc thải đầu ra chƣa đạt tiêu chuẩn xả thải, Hệ thống quan trắc tự động 
sẽ phát đi t n hiệu bằng còi báo/hoặc tin nhắn để cảnh báo nếu chất lƣợng nƣớc sau xử lý 
có dấu hiệu vƣợt ngƣỡng. Khi vƣợt ngƣỡng nhân viên vận hành khóa cửa xả ra mƣơng lƣu 

lƣợng, nƣớc thải từ bể khử trùng đƣợc chuyển qua bể gom/bể điều hòa hoặc hồ sự cố. 

Kiểm tra hóa chất và điều chỉnh liều lƣợng hóa chất phù hợp cho toàn bộ hệ thống. 

Kiểm tra và giám sát các thông số ở bể hiếu kh  nhƣ: DO, pH, tải lƣợng hữu cơ, chất 
dinh dƣỡng, kim loại nặng, tránh tình trạng làm sốc tải và ức chế hoạt động của vi sinh vật 
trong bể xử lý sinh học. 

Kiểm tra lại quá trình vận hành của các cán bộ và công nhân vận hành để phát hiện sai 
khác so với quy trình vận hành của hệ thống xử lý 

Giám sát nghiêm ngặt chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của Nhà máy XLNT tập trung, 
thƣờng xuyên thu mẫu phân t ch nƣớc thải tại bể khử trùng với các chỉ tiêu: COD, TSS, 
pH, độ màu, tổng N, tổng P. 

- Hệ thống XLNT bị quá tải. 

Khi phát hiện lƣợng nƣớc thải đầu vào tăng cao, vƣợt quá công suất xử lý của Nhà 
máy XLNT tập trung, nhân viên vận hành sẽ tạm thời lƣu nƣớc dƣ tại hồ sự cố, sau đó tìm 
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hiểu nguyên nhân và đƣa ra biện pháp khắc phục. Nếu do lƣu lƣợng từ doanh nghiệp tăng 
đột ngột thì thông báo với doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, đƣa ra biện pháp khắc 
phục. Lƣợng nƣớc thải chứa trong hồ sự cố sẽ đƣợc bơm về bể thu gom của nhà máy xử lý 
nƣớc thải tập trung để xử lý lại. 

Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc thiết kế với hệ số K=1,2, trong trƣờng 
hợp có sự cố vƣợt lƣu lƣợng, khi đó nhân viên vận hành cho hệ thống hoạt động tăng công 
suất lên 20%, đồng thời tăng thêm lƣợng hóa chất tại cụm bể hóa lý và tăng hàm lƣợng vi 
sinh tại cụm bể sinh học để xử lý nƣớc thải. 

Khi có sự sốc tải về lƣu lƣợng, hệ thống bể sinh học sẽ điều chỉnh giảm lƣợng bùn dƣ 

thải bỏ về bể nén bùn để tăng hàm lƣợng vi sinh vật MLVSS duy trì trong hệ thống bể 
sinh học tƣơng ứng. Vì vậy, tỉ số F/M vẫn không đổi và cụm xử lý sinh học vẫn hoạt động 
ổn định. 

Ngoài ra, để đảm bảo cung cấp đủ lƣợng oxy cho vi sinh vật phân hủy các hợp chất 
hữu cơ trong nƣớc thải, hệ thống đƣợc chỉnh tăng công suất cấp oxy của các thiết bị cấp 
khí, sao cho DO tại ngăn sục khí trong hệ thống bể sinh học luôn duy trì ở mức 2mg/l – 
4mg/l (giá trị đƣợc cài đặt ban đầu). 

Tuy nhiên, nếu lƣu lƣợng nƣớc thải gia tăng thƣờng xuyên và vƣợt quá công suất xử lý 
của Nhà máy XLNT tập trung thì Công ty sẽ có kế hoạch xây dựng thêm module XLNT 
để nâng công suất hệ thống XLNT và đảm bảo xử lý toàn bộ nƣớc thải của các doanh 
nghiệp 

- Sự cố hỏng làm hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động 

Trong các trƣờng hợp xảy ra sự cố ngừng hoạt động, KCN có các biện pháp ứng phó 
sau: 

Khi có sự cố mất điện, KCN sẽ sử dụng nguồn điện từ máy phát điện dự phòng để duy 
trì hoạt động của trạm XLNT. Nhà máy XLNT tập trung đã trang bị máy phát điện dự 
phòng cho mỗi trạm XLNT nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy XLNT; 

- Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố hƣ hỏng thiết bị, bơm nƣớc đầu vào ra hồ sự cố để lƣu 
chứa tạm thời. Nhanh chóng huy động lực lƣợng để thay thế thiết bị dự phòng. Sau khi 
thay thế xong, vận hành hệ thống lại bình thƣờng. Lƣợng nƣớc thải chứa trong hồ sự cố sẽ 
đƣợc bơm về bể điều hòa của nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý lại. 

Xây dựng chƣơng trình ứng phó sự cố đối với các loại sự cố thƣờng gặp của trạm 
XLNT 

Công ty sẽ thiết lập bộ phận chuyên trách theo dõi quá trình vận hành của trạm xử lý 
nƣớc thải, nếu có vấn đề về kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra sửa chữa để hệ thống vận hành 
liên tục và trong tình trạng hoạt động tốt. 
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- Hồ sự cố. 

Chủ đầu tƣ đã xây dựng hồ sự cố với thể tích 1.230 m3
, đảm bảo lƣu chứa nƣớc thải 2 

ngày để ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải theo quy định. Hồ sự cố chỉ đƣợc 
sử dụng khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải. 

Thông số của hồ sự cố nhƣ sau 

- Phƣơng án xây dựng: Đào đất, đầm và lót HDPE 

- K ch thƣớc đáy hồ: Dài 19m, rộng 12m 

- K ch thƣớc mặt hồ: Dài 27m, rộng 20m 

- Taluy: 1/1 

- Chiều sâu tổng cộng: 4m 

- Tổng thể tích: 1.490 m3 

- Chiều sâu hiệu dụng: 3,5m 

- K ch thƣớc mặt nƣớc (ứng với chiều sâu hiệu dụng): Dài 26m, rộng 19m 

- Thể tích hiệu dụng: 1.230 m3 

Các trường hợp khi xảy ra sự cố: 

Trường hợp 1: Chất lượng nước thải sau xử lý không đạt 

Nƣớc thải sau xử lý tại bể chứa trung gian sẽ tự chảy về Hồ sự cố thông qua van điện 
ON/OFF khi nhận tín hiệu không đạt tại trạm quan và thông qua van tay 

Nƣớc thải từ hồ sự cố đƣợc bơm về bể điều hòa để tái xử lý. 

Trường hợp 2: Nồng độ nước thải đầu vào vượt ngưỡng cho phép tiếp nhận của hệ thống 

Nƣớc thải từ bể gom nƣớc thải sẽ bơm về Hồ sự cố cho đến khi nồng độ nƣớc thải đầu 
vào nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho phép. 

Nƣớc thải từ hồ sự cố đƣợc bơm về bể điều hòa để tái xử lý. 

Trường hợp 3: Khi bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống 

Nƣớc thải trong bể điều hòa sẽ bơm tạm về Hồ sự cố để phục vụ công tác bảo trì, bảo 
dƣỡng, vệ sinh hoặc nuôi cấy tạm vi sinh cho hệ thống. 

Khi hệ thống đƣợc khắc phục và hoạt động ổn định bình thƣờng thì nƣớc thải trong hồ 
sự cố sẽ đƣợc cân đối và bơm về Bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Biện pháp giảm thiểu tác động đến nguồn nước tiếp nhận 

Để giảm thiểu và khắc phục sự cố ô nhi m nguồn tiếp nhận nƣớc thải, Công ty sẽ tuân 
thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu, cụ thể: 

- Tất cả nguồn nƣớc thải phát sinh đều phải qua hệ thống xử lý nhằm đảm bảo đạt tiêu 
chuẩn trƣớc khi thải vào nguồn tiếp nhận; 

- Theo dõi chất lƣợng nƣớc thải đầu vào, đảm bảo tiêu chuẩn nƣớc thải đầu vào của hệ 
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thống XLNT tập trung của KCN nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống; 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế; 

- Nhân viên vận hành đƣợc tập huấn chƣơng trình vận hành và bảo dƣỡng hệ thống 
XLNT; về phƣơng án phòng ngừa và khắc phục sự cố đối với hệ thống XLNT; 

- Rà soát chƣơng trình vận hành và bảo dƣỡng thiết bị của hệ thống xử lý định kỳ; 

- Định kỳ nạo vét hệ thống mƣơng thoát, rãnh dẫn nƣớc thải đảm bảo thu gom toàn bộ 
lƣợng nƣớc thải phát sinh; 

- Vận hành Nhà máy XLNTTT của KCN theo đúng quy trình để đảm bảo nƣớc thải sau 
xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép và đạt tính ổn định của hệ thống xử lý; 

- Thƣờng xuyên theo dõi hoạt động của máy móc thiết bị trong hệ thống xử lý nƣớc 
thải để có các biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời; 

- Kiểm tra định kỳ chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý và nguồn tiếp nhận để đảm bảo 
lƣợng nƣớc xả thải không gây ảnh hƣởng đến nguồn tiếp nhận. 

- Nƣớc thải sau xử lý đều đƣợc quan trắc tự động bằng trạm quan trắc tự động đƣợc 
đặt tại mƣơng thu gom nƣớc thải sau xử lý bằng các thiết bị tự động các thông số ô nhi m 
chủ yếu: lƣu lƣợng, nhiệt độ, pH, COD, TSS. Hệ thống này cho phép giám sát chất lƣợng 
nƣớc thải tự động 24/24 giờ. Việc quan trắc tự động sẽ giúp phát hiện và cảnh báo nếu 
nhƣ nồng độ của một trong các thông số ô nhi m quan trắc vƣợt quy chuẩn để đƣa nƣớc 
thải về hồ sự cố. Đồng thời, nhật ký nồng độ các thông số cũng đƣợc lƣu trữ tự động tiện 
cho việc quản lý, kiểm tra khi cần thiết. 

 Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn hoá chất 

Phòng ngừa: 

- Phân loại, đánh giá mức độ nguy hại cho từng loại hóa chất sử dụng. 

- Khu vực lƣu trữ hóa chất đƣợc bố tr  đầy đủ các dụng cụ: bình chữa cháy, bông 
thấm, cát, găng tay, đồ bảo hộ, dụng cụ xử lý sự cố (cuốc, xẻng nhựa, bơm hóa chất di 
động, thùng nhựa, ...). 

- Bố trí từng loại hóa chất riêng biệt, d  thao tác. 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động chuyên biệt. 

Quy trình ứng phó: 
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Bảng 3. 5. Quy trình ứng phó sự cố tràn hóa chất 

Sự cố Các bƣớc thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp I 

Bước 1: Phát hiện hóa chất tràn đổ, thông báo ngay cho Phụ trách Nhà máy qua điện 

thoại hoặc trực tiếp. 

Bước 2: Phụ trách Nhà máy nhanh chóng đánh giá tình hình và khu vực bị ảnh 
hƣởng để có phƣơng án xử lý phù hợp và báo cáo cho Trung tâm IOC và Xí nghiệp 
Mỹ Phƣớc (báo cáo nhanh qua điện thoại và biên bản báo cáo tình huống sự cố). 

Bước 3: Phụ trách Nhà máy chỉ huy lực lƣợng của Nhà máy để khắc phục.  

Bước 4: Sử dụng cát khô, bông vải thấm để cô lập khu vực ảnh hƣởng, dùng xẻng 

để thu gom hóa chất trở lại, đảm bảo không phát tán ra ngoài khuôn viên Nhà máy. 

Lực lƣợng thực hiện phải đƣợc trang bị bảo hộ đầy đủ (găng tay chống hóa chất, 

k nh bảo vệ, ủng, nón, ...) 

Bước 5: Thu gom phần cát, bông vải đã dính hóa chất cho vào bao bì nguy hại để 
bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

Bước 6: Phụ trách Nhà máy báo cáo cho cơ quan chức năng 

 

 

 

 

 

Cấp II 

Bước 1: Phát hiện hóa chất tràn đổ, thông báo ngay cho Phụ trách Nhà máy qua điện 

thoại hoặc trực tiếp. 

Bước 2: Phụ trách Nhà máy nhanh chóng đánh giá tình hình và khu vực bị ảnh 
hƣởng để có phƣơng án xử lý phù hợp và báo cáo cho cơ quan chức năng (báo cáo 
nhanh qua điện thoại và biên bản báo cáo tình huống sự cố). 

Bước 3: Cơ quan chức năng thông báo cho các lực lƣợng liên quan để hỗ trợ. 

Bước 4: Dùng bông vải thấm, bao cát chặn dòng chảy, không để phát tán ra ngoài 
ranh khu công nghiệp. Cô lập khu vực bị ảnh hƣởng. Lực lƣợng thực hiện phải 
đƣợc trang bị bảo hộ đầy đủ (găng tay chống hóa chất, k nh bảo vệ, ủng, nón...). 

Bước 5: Dùng xe tƣới cây hút hoặc các thiết bị chuyên dụng để tẩy, rửa, thu gom hóa 
chất đã tràn ra, đƣa về Trạm xử lý nƣớc thải để xử lý theo đúng quy định. 

Bước 6: Thu dọn các công cụ, phƣơng tiện đã sử dụng, hoàn trả mặt bằng. 

Bước 7: Cơ quan chức năng báo cáo cho BGĐ Công ty kết quả khắc phục. 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp III 

Bước 1: Phát hiện hóa chất tràn đổ, thông báo ngay cho Phụ trách Nhà máy qua điện 

thoại hoặc trực tiếp. 

Bước 2: Phụ trách Nhà máy nhanh chóng đánh giá tình hình và khu vực bị ảnh 
hƣởng để có phƣơng án xử lý phù hợp, báo cáo Cơ quan chức năng và BGĐ (báo 

cáo nhanh qua điện thoại và biên bản báo cáo tình huống sự cố). 

Bước 3: Cơ quan chức năng nhận chỉ đạo từ BGĐ chỉ đạo lực lƣợng liên quan và 
thông báo cho lực lƣợng có chức năng để hỗ trợ. 

Bước 4: Tiến hành dựng tôn, đổ cát, chặn cống, chặn dòng chảy của kênh, mƣơng 

... cô lập khu vực bị ảnh hƣởng. 

Bước 5: Xe bồn hút hoặc các phƣơng tiện thiết bị chuyên dụng để thu gom lƣợng 

hóa chất chảy tràn đƣa về Nhà máy xử lý theo đúng quy định. 

Bước 6: Giải quyết hậu quả nếu có thiệt hại về tài sản của ngƣời dân và các đơn vị 
liên quan. 

Bước 7: Cơ quan chức năng báo cáo kết quả khắc phục cho các đơn vị liên quan. 

. 
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6.2. Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng thay thế hoặc đổi mới các máy móc 
thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhi m, độc hại ra môi trƣờng, hạn 
chế các nguy cơ gây cháy nổ. Đầu tƣ các thiết bị chống cháy nổ xung quanh khu vực KCN. 

Mỗi nhà máy, xí nghiệp trong KCN phải thực hiện xây dựng công trình PCCC riêng 
nhằm kịp thời ứng phó với sự cố cháy nổ tại cơ sở. 

Đảm bảo kịp thời ứng phó với sự cố cháy nổ, dựa vào hệ thống cấp nƣớc chính của 
khu quy hoạch. Hệ thống cấp nƣớc cứu hỏa đƣợc thiết kế là hệ thống cấp nƣớc cứu hỏa áp 
lực thấp áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 10m. Việc chữa cháy sẽ do xe chữa cháy của đôi 
chữa cháy KCN phối hợp với đội chữa cháy địa phƣơng. Nƣớc cấp cho xe cứu hỏa đƣợc 
lấy từ các trụ cứu hỏa dọc đƣờng, các trụ nổi này theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998 đƣợc 
bố trí tại các ngã ba, ngã tƣ và dọc tuyến ống của KCN. 

Đối với sự cố xảy ra trong nội bộ nhà điều hành, trạm xử lý nƣớc thải tập trung của 
KCN: 

Bƣớc 1: Báo động toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC hƣớng dẫn 
sơ tán công nhân viên tại nhà máy theo các hƣớng thoát hiểm. 

Bƣớc 2: Cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy. 

Bƣớc 3: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của công ty và sử dụng 
những phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy trang bị sẵn tại nhà máy để khống chế đám cháy, 

tránh tình trạng cháy lan sang khu vực khác. 

Bƣớc 4: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi đám cháy xảy ra, tùy theo quy 
mô của đám cháy mà thứ tự ƣu tiên nhƣ sau: 

+ Gọi điện thoại đến lực lƣợng PCCC của KCN Mỹ Phƣớc 3 và huy động nhân lực 
ứng phó của nội bộ Công ty (bảo vệ KCN, nhân viên Công ty…). 

+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114. 

+ Gọi đến cơ quan công an (113) nhằm trợ giúp ngăn chặn giao thông, tránh tình trạng 
gây ùn tắc giao thông và ngăn ngừa tính hiếu kỳ của ngƣời dân. 

+ Gọi cấp cứu theo số 115 nếu có tai nạn xảy ra. 

+ Gọi điện thoại báo cho các nhà máy lận cận nếu đánh giá tình hình đám cháy có thể 
lây lan, ảnh hƣởng đến các nhà máy. 

Bƣớc 5: Khắc phục các hậu quả của sự cố gây ra, bồi thƣờng các thiệt hại về môi 
trƣờng (nếu có). 

Đối với sự cố cháy nổ xảy ra tại các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN: Bƣớc 1: Nhân 
viên tiếp nhận thông tin sự cố cháy nổ tại các nhà máy thứ cấp. 
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Bƣớc 2: Thông báo, triển khai khẩn trƣơng đội PCCC của KCN đến hiện trƣờng để 
phối hợp, ứng cứu sự cố cùng với lực lƣợng của Công ty. 

Bƣớc 3: Đánh giá mức độ, khả năng lây lan của đám cháy và khả năng xử lý của đội 
PCCC KCN. Trong trƣờng hợp không đáp ứng cần hỗ trợ từ lực lƣợng chức năng bên 
ngoài thì thực hiện: 

+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC địa phƣơng theo số điện thoại 114. 

+ Gọi đến cơ quan công an (113) nhằm trợ giúp ngăn chặn giao thông, tránh tình trạng 
gây ùn tắc giao thông và ngăn ngừa tính hiếu kỳ của ngƣời dân. 

+ Gọi cấp cứu theo số 115 nếu có tai nạn xảy ra. 

+ Gọi điện thoại báo cho các nhà máy lận cận nếu đánh giá tình hình đám cháy có thể 
lây lan, ảnh hƣởng đến các nhà máy. 

Bƣớc 4: Kiểm tra đánh giá khả năng sự cố thứ cấp sinh ra từ sự cố cháy nổ tại nhà máy 
nhƣ hệ thống xử lý nƣớc thải không vận hành, nƣớc thải không đạt giới hạn xả vào hệ 
thống thu gom nƣớc thải của KCN để có phƣơng án phòng ngừa tại nhà máy XLNT của 
KCN, sự cố tràn đổ hóa chất ra ngoài môi trƣờng... 

+ Trong trƣờng hợp ứng cứu đƣợc tại chỗ, thì phối hợp với nhà máy có các phƣơng án 

ứng phó, xử lý kịp thời tại chỗ. 

+ Trong trƣờng hợp sự cố lớn, nằm ngoài kiểm soát của nhà máy thứ cấp và KCN thì 
liên hệ với các cơ quan chức năng nhƣ Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng, Sở Công thƣơng, 

…để phối hợp xử lý. 

6.3. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố đối với xử lý chất thải rắn 

Các tình huống có thể gặp: 

- Do công trình xử lý, lƣu giữ gặp sự cố gây hƣ hỏng kết hợp với mƣa, bão, lũ bất 
thƣờng làm tràn đổ, rò rỉ chất thải ra môi trƣờng. 

- Do quá trình lƣu giữ trong kho quá tải so với sức lƣu chứa của kho. 

- Trong quá trình lƣu giữ, vận chuyển chất thải chƣa qua xử lý các phƣơng tiện vận 
chuyển bị tai nạn đâm, va làm lật, đổ, bục, vỡ bồn chứa, chất thải chảy ra môi trƣờng, khu 
vực dân cƣ, gây ô nhi m môi trƣờng và sức khỏe của ngƣời dân. 

- Do sự cố cháy kho chứa chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải có chứa 

các chất POP (cháy dầu thải chứa PCB phát tán hóa chất độc, khói độc từ nhà kho bay ra 

môi trƣờng mang theo hàm lƣợng CO2, NO, SO2, HCl, NO2...). 

Để đảm bảo cho hoạt động vận hành nhà máy và phòng ngừa các sự cố do chất thải 

gây nên, Chủ đầu tƣ sẽ tiến hành áp dụng các biện pháp sau: 

- Quy trình quản lý, thu gom, lƣu trữ chất thải tại dự án theo quy định của Luật bảo vệ 

môi trƣờng đã đƣợc trình bày tại mục 3 chƣơng III của báo cáo. 
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- Thƣờng xuyên kiểm tra quy trình thu gom, lƣu trữ và vận chuyển chất thải phát sinh. 

- Thu gom và lƣu trữ đúng nơi quy định, và chuyển giao cho đơn vị xử lý theo đúng 

quy định. 

- Trong thời gian hoạt động nếu lƣợng chất thải gia tăng đột biến, Chủ đầu tƣ sẽ có 

phƣơng án mở rộng nhà chứa chất thải, quy mô mở rộng theo lƣợng chất thải phát sinh gia 

tăng. 

- Tăng tần suất thu gom và vận chuyển rác hàng ngày nếu lƣợng rác thải phát sinh 

tăng đột biến tại các thời gian sản xuất cao điểm. 

Phƣơng án ứng phó sự cố trong quá trình lƣu giữ CTNH: 

- Bố trí 1 bình chữa cháy cứu hỏa cầm tay trong kho chứa 

- Các thùng đựng hóa chất lỏng sẽ đƣợc đƣa vào thùng chứa, có nắp đậy để hạn chế 

tràn đổ, bay hơi, dung t ch chứa không quá 90% dung tích thùng. 

- Khi có sự cố tràn đổ, chất lỏng đƣợc thấm hút vào cát, sau đó sẽ thu gom cát nhƣ 

CTNH. 

- Trang bị 1 thùng phuy chứa cát và xẻng để thay thế, ứng phó sự cố tràn đổ ở khu 

vực chứa chất thải lỏng. 

Hiện nay, thể tích kho chứa đáp ứng đủ lƣợng chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động 

sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, Chủ cơ sở cũng đã tiến hành ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom hàng ngày, không để lƣu trữ rác nhiều ngày. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

Do đặc thù của lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, Công ty hầu nhƣ không phát 

sinh khí thải, ngoại trừ bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển của các phƣơng tiện giao 

thông. Để giảm thiểu mức độ ô nhi m tới môi trƣờng không kh , công ty đã tiến hành một 

số biện pháp sau: 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên KCN 

- Xây dựng hồ điều hòa, hồ chứa nƣớc đúng theo quy hoạch để đảm bảo các điều 

kiện vi khí hậu trong KCN. 

- Bố tr  xe phun nƣớc, rửa các tuyến đƣờng nội bộ của KCN; tần suất phun nƣớc rửa 

đƣờng là 1 lần/ngày. 

- Xe vận cuyển ra vào KCN phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định 

hiện hành của pháp luật. 

- Trong trƣờng hợp rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển trên các tuyến đƣờng 

nội bộ của KCN, cần nhanh chóng thu gom các nguyên vật liệu rơi vãi, tránh tình trạng 
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8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng. 

Không có:  

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp. 

Không có. 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 
phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

Không có. 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

- Nguồn số 01: Nƣớc thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công 
nghiệp (KCN). 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải phát sinh từ khu vệ sinh của nhà điều hành KCN Chơn 

Thành 1 

1.2. Dòng nƣớc thải xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nƣớc thải, vị 
trí xả nƣớc thải 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: suối Hồ Đá tại Khu phố 2, Phƣờng Thành Tâm, Thị xã 
Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Vị trí xả nƣớc thải: Cống thoát nƣớc D1.000mm tại Khu phố 2, Phƣờng Thành Tâm, 
Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc  

- Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: X = 537.401, Y = 1259.413 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 1 6 15 , múi chiếu 3o). 

- Lƣu lƣợng xả thải lớn nhất: 600 m3/ngày (24 giờ). 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: Tự chảy, xả mặt ven bờ (Nƣớc thải sau xử lý của 
HTXLNT đƣợc dẫn tới bể quan trắc tự động, từ đó chảy vào cống thoát nƣớc thải có 
đƣờng kính D1.000mm có chiều dài 1,5km ra cửa xả vào mƣơng đào (kênh) tiếp giáp 
suối Hồ Đá. 

Chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nƣớc thải công nghiệp (Kq=0,9; Kf = 1,1), cụ thể nhƣ sau: 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 
cho phép  

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Độ màu Pt-Co 150 

03 

tháng/lần 

 

2 pH - 5,5 – 9 Thực hiện 
quan trắc tự 
động, liên tục 

3 TSS mg/L 99 

4 COD mg/L 148,5 

5 BOD5 mg/L 49,5 Không yêu cầu 

6 
Amoni (N_NH4

+) mg/L 9,9 
Thực hiện 

quan trắc tự 
động, liên tục 

7 Tổng Nitơ mg/L 39,6 
Không yêu cầu 

8 Clorua (Cl-) mg/L 990 
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TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn 

cho phép  
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

9 Nitrit (N_NO2
-) mg/L - 

10 Nitrat (N_NO3
-) mg/L -  

11 Sắt (Fe) mg/L 4,95 

12 Đồng (Cu) mg/L 1,98 

13 Kẽm (Zn) mg/L 2,97 

14 Mangan (Mn) mg/L 0,99 

15 Asen (As) mg/L 0,099 

16 Thủy ngân (Hg) mg/L 0,0099 

17 Chì (Pb) mg/L 0,495 

18 Crom VI (Cr6+) mg/L 0,099 

19 Crom III (Cr3+) mg/L 0,99 

20 Tổng Xianua (CN-) mg/L 0,099 

21 Niken (Ni) mg/L 0,495 

22 Dầu mỡ khoáng mg/L 9,9 

23 Tổng Coliform MPN/100mL 5.000 

1.3. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
nước thải tự động, liên tục. 

* Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải đưa về hệ thống 
xử lý nước thải: 

- Nƣớc thải từ các doanh nghiệp thứ cấp (nguồn số 01) đƣợc xử lý sơ bộ để đạt tiêu 
chuẩn đấu nối nƣớc thải của KCN Chơn Thành 1 sau khi xử lý sơ bộ đạt quy định cho 
phép đấu nối của KCN đƣợc đấu nối vào các hố ga thu nƣớc thải bố trí dọc hai bên đƣờng 

nội bộ, dẫn bằng cống bê tông ly tâm (k ch thƣớc 400, 500, 600) có tổng chiều dài 

9.350m và 255 hố ga lắng cặn đƣợc xây dựng dọc theo các tuyến đƣờng nội bộ của KCN 
đƣợc nối trực tiếp và dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

- Nƣớc thải sinh hoạt (nguồn số 02) bao gồm nƣớc xám - nƣớc từ bồn rữa, vệ sinh sàn; 
nƣớc đen - nƣớc từ bồn cầu, bồn tiểu sau bể tự hoại có thể tích 3m3 theo ống PVC đƣờng 
kính D114mm dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

* Công trình, thiết bị xử lý nước thải. 

Bể tự hoại của Khu công nghiệp Chơn Thành 1: 

- Vị trí, thể tích các bể tự hoại: 

01 bể tự hoại tại khu vệ sinh của nhà điều hành KCN Chơn Thành 1, có thể tích 3m3, 
k ch thƣớc: D × L × H = 1m × 1,5m × 2m = 3m3. 
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- Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Đã xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: 

+ Công suất thiết kế 600 m3/ngày đêm. 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc thải → Lƣợc rác thô → Bể gom → Lƣợc 
rác tinh → Bể điều hòa  → Cụm bể heo tụ, tạo bông → Bể lắng 1 → Bể 
Aerotank→ Bể lắng 2 → Bể trung gian → Bồn lọc áp lực → Đồng hồ đo lƣu 
lƣợng → Trạm quan trắc nƣớc thải tự động → Thải ra xả vào mƣơng đào (kênh) 

tiếp giáp suối Hồ Đá. 

+ Hóa chất sử dụng của HTXLNT: PAC, Javel (hoặc các hóa chất khác tƣơng đƣơng 
đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô 
nhi m quy định). 

* Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

- Số lƣợng: 01 hệ thống. 

- Vị trí: Tại mƣơng quan trắc nƣớc thải tự động. 

- Thông số lắp đặt: Lƣu lƣợng nƣớc thải (đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD. 

-  Thiết bị lấy mẫu tự động: 01 thiết bị. 

- Camera theo dõi: Đã lắp đặt camera quan sát các hạng mục công trình xử lý nƣớc thải. 

- Kết nối, truyền số liệu: Dữ liệu đã đƣợc truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng 
tỉnh Bình Phƣớc  để theo dõi, giám sát. 

* Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố  

Công trình ứng phó sự cố: 01 Hồ sự cố, tổng dung tích thiết kế 1.230 m3 

Thông số của hồ sự cố nhƣ sau 

- Phƣơng án xây dựng: Đào đất, đầm và lót HDPE 

- K ch thƣớc đáy hồ: Dài 19m, rộng 12m 

- K ch thƣớc mặt hồ: Dài 27m, rộng 20m 

- Taluy: 1/1 

- Chiều sâu tổng cộng: 4m 

- Tổng thể tích: 1.490 m3 

- Chiều sâu hiệu dụng: 3,5m 

- K ch thƣớc mặt nƣớc (ứng với chiều sâu hiệu dụng): Dài 26m, rộng 19m 

- Thể tích hiệu dụng: 1.230 m3 
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Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Trƣờng hợp nƣớc thải vƣợt quy chuẩn trong điều kiện của HTXLNT hoạt động bình 
thƣờng: Công nhân vận hành khóa van xả ra môi trƣờng rồi mở van hồi lƣu để nƣớc thải 
sau xử lý có chất lƣợng chƣa đạt quy chuẩn xả thải vào hồ sự cố. Đồng thời tín hiệu từ 
Trạm quan trắc tự động, liên tục sẽ báo hiệu để tự động dừng bơm cấp nƣớc thải đầu vào 
của HTXLNT theo chƣơng trình đã đƣợc lập trình. Nƣớc thải từ hồ sự cố đƣợc bơm về bể 
sinh học hiếu khí của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý. 

- Trƣờng hợp thiết bị của HTXLNT gặp sự cố, cần dừng tạm thời để sửa chữa/thay 
thế: Công nhân vận hành khóa van vào bể thu gom, mở van để dẫn nƣớc thải về Hồ sự cố. 
Sau khi khắc phục xong nƣớc thải đƣợc bơm trở lại bể sinh học hiếu khí của HTXLNT để 
xử lý. 

- Kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải đầu vào từ các doanh nghiệp thứ cấp: thƣờng xuyên 
kiểm tra việc xả thải các doanh nghiệp thông qua các hố ga nƣớc thải đƣợc đặt ngoài hàng 
rào của doanh nghiệp; Lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhi m, định kỳ 
lấy mẫu kiểm tra nƣớc thải các doanh nghiệp này. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục để giám sát nƣớc thải sau xử 
lý của HTXLNT của KCN; bố trí cán bộ phụ trách về môi trƣờng đƣợc đào tạo, chuyển 
giao kỹ thuật vận hành HTXLNT, ứng phó sự cố. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành duy tu, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc của HTXLNT. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom nƣớc thải, thoát nƣớc thải sau xử lý 
để phòng ngừa tình trạng tắc nghẽn hệ thống. 

* Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của KCN, bảo đảm đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhi m QCVN 40:2011/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp (cột A với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 
1,1), trƣớc khi xả thải ra ngoài môi trƣờng. 

- Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa, thu gom và thoát nƣớc thải thƣờng xuyên 
đƣợc nạo vét, duy tu, bảo dƣỡng định kỳ để đảm bảo luôn trong điều kiện vận hành bình 
thƣờng. Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa có hố ga lắng cặn, tách váng dầu trƣớc khi 
xả vào hệ thống thoát nƣớc mƣa chung của khu vực, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát 
nƣớc và vệ sinh môi trƣờng trong quá trình hoạt động của KCN. 

- Đảm bảo bố tr  đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thƣờng xuyên vận hành hiệu quả 
các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nƣớc thải. Việc vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải 
tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lƣu lƣợng (đầu vào, đầu 
ra), các thông số đặc trƣng của nƣớc thải đầu vào và đầu ra; lƣợng điện tiêu thụ; loại và 
lƣợng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lƣu 
giữ tối thiểu 02 năm. 
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- Hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục đƣợc truyền dẫn thƣờng xuyên, ổn 
định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Nông nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Phƣớc. Thiết 
bị quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục phải đƣợc thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo 
quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lƣờng, chất lƣợng. Việc kết nối, truyền số liệu 
quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục đƣợc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP và quy định tại Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 

2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng 
và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng. Hệ thống quan trắc nƣớc 
thải tự động, liên tục đƣợc kiểm soát chất lƣợng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại 
Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT. 

Hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định, 
Công ty đƣợc mi n trách nhiệm quan trắc định kỳ nƣớc thải đến hết ngày 31 tháng 12 năm 

2024; sau thời gian này, đƣợc mi n thực hiện quan trắc nƣớc thải công nghiệp định kỳ đối 
với các thông số đã đƣợc quan trắc tự động, liên tục. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải từ máy phát điện dự phòng của hệ thống xử lý nƣớc thải của 
KCN Chơn Thành 1 công suất 200KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO (phát sinh không 

thƣờng xuyên). 

2.2. Dòng khí thải: 

2.2.1. Vị trí xả khí thải. 

- Dòng khí thải số 01: Tại 01 ống thoát khí (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 
537.301; Y = 1.259.313 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1060
15 , múi chiếu 30) 

2.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa. 

- Dòng khí thải số 01: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 1.500m3/giờ. 

2.2.3. Phương thức xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải, xả gián đoạn (chỉ 
xả thải khi hoạt động). 

2.2.4. Các chất ô nhi m và giá trị giới hạn của các chất ô nhi m theo dòng khí thải: 

Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trƣờng, QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ,  cụ thể nhƣ sau:  
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2.3. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 

2.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý  hí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

 hí thải tự động, liên tục. 

(1). Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thái phát sinh từ máy phát điện dự phòng, đƣợc thu gom vào 
ống phát thải thải ra môi trƣờng qua ống thải cao 4 m (so với mặt đất), đƣờng kính 
D114mm. 

 (2). Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dƣỡng máy phát điện để có thể phát hiện và 
khắc phục sự cố kịp thời. 

- Khi xảy ra sự cố thì phải dừng hoạt động các thiết bị có liên quan trực tiếp để 

xử lý, khắc phục sự cố trƣớc khi cho vận hành trở lại. 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 
khắc phục sự cố xảy ra. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

- Nguồn số 02: Khu vực máy phát điện dự phòng, công suất 200 KVA 

3.2.Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

STT Vị trí quan trắc 

Tọa độ VN2000:  
Kinh tuyến: 1060

15’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

1 
Khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải tập 
trung 

537.402  1259.415 

2 
Khu vực máy phát điện dự phòng, công 
suất 200 KVA 

537.301  1.259.313 

3.3. Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 
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+ Tiếng ồn 

STT Từ 6–21 giờ (dBA) Từ 21 – 6 giờ 
(dBA) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thƣờng 

+ Độ rung 

STT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia rung cho phép (dB) Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thƣờng 

3.4. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc, thiết 
bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn; trồng cây xanh trong 
khuôn viên cơ sở để hạn chế tiếng ồn. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Đối với máy thổi kh , máy bơm đặt trong 
nhà điều hành hệ thống xử lý nƣớc thải, lắp đặt gối lên các đệm cao su, không tiếp xúc 
trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm 
tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, hiệu chuẩn các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ 
rung 
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4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với công trình lƣu giữ chất thải rắn thông thƣờng, 
chất thải rắn nguy hại. 

4.1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải phát sinh: 

4.1.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với tổng khối lƣợng 8 kg/ngày, tƣơng đƣơng 
2,5tấn/năm. 

4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Loại chất thải Trạng thái Khối lƣợng (kg/năm)  

1 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ TT-R 50 

2 Rác thải đƣờng phố, cây xanh TT-R 10.000 

3 
Bùn thải từ nạo vét định kỳ các hố ga thoát nƣớc 
mƣa 

TT-R 2.500 

4 
Rác tại hố thu gom: gồm bịch nilong, hộp xốp, dây 
nhợ, hạt nhựa….. 

TT-R 104 

 Tổng cộng  12.654 

4.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

STT Chất ô nhiễm 
Trạng 
thái 

tồn tại 
 

Ký hiệu 
phân loại 

Mã  
chất thải 

Khối 
lƣợng 

(kg/năm) 
 

1 Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thuỷ tinh hoạt t nh thải 
Rắn NH 16 01 06 5 

2 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải khác 
Rắn NH 17 02 04 4 

3 Pin, ắc quy thải Rắn NH 16 01 12 3 

4 
Hộp chứa mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu sản 

xuất mực) 
Rắn KS 08 02 04 3 

5 
Bùn thải có các thành phần nguy hại 

từ quá trình xử lý nƣớc thải công 

nghiệp 
Bùn KS 12 06 05 3.500 

6 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn KS 18 01 03 10 

7 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 

vật liệu lọc dầu chƣa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhi m 

các thành phần nguy hại 

Rắn KS 18 02 01 12 

Tổng cộng 3.537 
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4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải nguy hại. 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

a. Thiết bị lưu chứa 

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng và bố trí các 
thùng rác nhựa phân bố rải rác tại nhà vệ sinh,.. 

 Bố trí 2 thùng đựng rác bằng nhựa dung tích 10 lít có nắp đậy tại khu vực nhà vệ 
sinh; 

 Bố trí 01 thùng đựng rác bằng nhựa dung tích 20 lít có nắp đậy tại khu vực nhà 
điều hành. 

 Bố trí 02 thùng bằng nhựa dung tích 120 lít có nắp đậy tại khu vực cổng ra vào. 

b. Khu vực lưu chứa 

Chất thải sinh hoạt đƣợc thu gom và lƣu chứa trong các thùng chứa, bao bì, sau đó tập 
kết tại khu vực lƣu chứa để thu gom, vận chuyển xử lý hàng ngày. Diện tích khu vực lƣu 
chứa khoảng 6m2 (khu vực lƣu chứa chất thải sinh hoạt gần cổng ra vào). 

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường 

a. Thiết bị lưu chứa 

Các thùng chứa, bao bì chuyên dụng,... đảm bảo thu gom, lƣu giữ toàn bộ chất thải 
công nghiệp thông thƣờng phát sinh.  

b. Kho lưu chứa 

 Diện tích kho: 15,2m2  

 Thiết kế, cấu tạo của kho: Vách bao quanh, cách biệt với khu lƣu giữ chất thải 
nguy hại và có cửa ra vào, mái che, nền chống thấm, gờ chắn, biển cảnh báo,.... 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải phải  iểm 

soát 

a. Thiết bị lưu chứa 

Các thùng chứa, bao bì chuyên dụng đảm bảo lƣu chứa toàn bộ chất thải nguy hại, chất 
thải công nghiệp phải kiểm soát. Dự án bố trí 10 thùng chứa dung tích 60L bằng nhựa 
HDPE, có dán nhãn. 

b. Kho lưu chứa 

 Diện tích kho: 15,2m2. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa có kết cấu tƣờng bao, có mái che, nền chống 
thấm, có rãnh rốn thoát nƣớc, gờ chắn, biển cảnh báo, dán nhãn, bố trí vật liệu hấp thụ và 
thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định,.. 
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4.2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

 Các thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 
nghiệp thông thƣờng, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định 
tại Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng và Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trƣờng. 

4.3. Các yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trƣờng, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 
trƣờng, tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng, phục hồi môi trƣờng sau sự cố môi trƣờng theo 
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

 Xây dựng, thực hiện phƣơng án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, 
tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật. 

 Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trƣờng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 08/2022/NĐ- CP và 
phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong Giấy phép môi trƣờng 
này. Trƣờng hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng đƣợc lồng ghép, tích hợp và phê 
duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 124 
Luật Bảo vệ môi trƣờng thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 
2, Điều 108, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO 
VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng: 

Khu Công Nghiệp Chơn Thành với tổng diện tích quy hoạch là 500 ha đã đƣợc phê 

duyệt theo quyết định số 15/CP-KCN ngày 07/12/1999 của Thủ tƣớng Chính phủ. Giai 

đoạn 1  đƣợc quy hoạch với diện t ch 115 ha đã đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc giao cho 

Công ty TNHH MTV Đầu tƣ Xây dựng Cơ sở Hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành làm 

chủ đầu tƣ xây dựng khu công nghiệp (theo quyết định số 388/UB-KSC ngày 22/03/2002 

và quyết định số 703/UB-KSX ngày 15/05/2002). 

Để mở rộng quỹ đất cho phát triển diện tích cây xanh và xây dựng hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung của KCN, UBND tỉnh Bình Phƣớc đã chấp thuận cho KCN Chơn Thành 

đƣợc mở rộng thêm 15,4046 ha diện tích ở khu vực ph a Tây Nam KCN theo công văn số 

1714/UBND-KT ngày 13/06/2008 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về việc chấp thuận chủ 

trƣơng giải phóng mặt bằng và giao đất cho Chủ đầu tƣ KCN Chơn Thành.  

Sau khi lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc phê duyệt 

theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND tỉnh Bình Phƣớc ngày 27/10/2010 về việc phê duyệt 

đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Chơn Thành – Giai đoạn 1  có tổng 

diện t ch 124,48ha và đã đƣợc cấp Quyết định phê duyệt ĐTM số 1836/QĐ-UBND ngày 

03.08.2010. 

Sự hoạt động của KCN Chơn Thành – Giai đoạn 1 đang thu hút nhiều lao động, sử 
dụng nguồn tài nguyên phong phú của địa phƣơng, thông qua nhiều loại hình công nghệ 
sản xuất hàng hóa, phục vụ nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu: 

Trong thời gian 2 năm qua 2023, 2024 cơ sở có 01 đợt kiểm tra về bảo vệ môi trƣờng 
của cơ quan có thẩm quyền là Cục kiểm soát ô nhi m môi trƣờng ngày 21/9/2023. Cụ thể: 

Đã có hành vi vi phạm hành chính: Xả nƣớc thải vƣợt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 
từ 10 lần trở lên trong trƣờng hợp thải lƣợng nƣớc thải từ 200m3/ngày (24 giờ) đến dƣới 
400 m3/ngày (24 giờ). Cụ thể: mẫu nƣớc thải sau xử lý nƣớc thải lấy ngày 21/9/2023, so 
sánh với QCVN 40:2022/BTNMT cột A hệ số Kq=0,9, Kf=1, cho thấy có các thông số 
vƣợt quy chuẩn kỹ thuật cho phép là Coliform = 240.000 MPN/100ml, vƣợt 80 lần, Độ 
màu = 61 Pt-Co, vƣợt 1,22 lần, Clorua = 476 mg/l, vƣợt 1,06 lần và Tổng nito7 = 61,2 
mg/l, vƣợt 3,4 lần 
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2. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải: 

Theo phiếu kết quả từ năm 2024 - 4/2025, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông 
số đo đạc và phân t ch đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Việc lấy mẫu nƣớc thải để đo đạc, phân t ch, đánh giá hiệu quả của toàn bộ công trình 
xử lý nƣớc thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất 
lƣợng nƣớc - lấy mẫu và hƣớng dẫn lấy mẫu nƣớc thải và Thông tƣ số 10/2021/TT-
BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Phƣơng pháp quan trắc lấy mẫu: Một mẫu đơn. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NT1: Nƣớc thải tại điểm tiếp nhận nƣớc thải vào công trình xử lý. 

+ NT2: Nƣớc thải đầu ra của công trình xử lý, trƣớc khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

- Các thông số đo đạc và phân tích: Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, 
Asen, Thuỷ ngân, Chì, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng 
xianua, Tổng dầu mỡ khoáng, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo 
P), Clorua, Nitrit (N-NO2), Nitrat (N-NO3), Coliform. 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mƣa. 

- Thông tin đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu, phƣơng pháp phân t ch mẫu. 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc đƣợc tổng hợp vào bảng bên dƣới: 
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Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc nƣớc thải năm 2024 

 

Stt 
 

Thông số 
 

Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 40:2011/ 
BTNMT cột A, 

13/03/2024 10/06/2024 07/10/2024 29/11/2024 

NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 

1 pH - 7,46 7,13 7,46 7,43 7,24 7,33 7,51 7,31 6-9 

2 Màu Pt -Co 130 30 52 < 30 < 30 KPH 150 42 50 

3 TSS mg/l 20 20 16 15 12 8 14 16 49,5 

4 COD mg/l 126 62 120 36 32 16 100 64 74,3 

5 BOD5 mg/l 48 24 42 11 16 6 46 27 29,7 

6 Amoni mg/l 7,2 0,57 6,8 0,52 3,9 KPH 8,7 0,48 4,95 

7 Sunfua  mg/l - - KPH KPH KPH KPH - - 0,5 

8 Tổng nitơ  mg/l 30,2 12,5 27,5 10,7 18,4 10,6 60,4 12,1 19,8 

9 Tổng phốt pho  mg/l 4,32 1,63 3,25 1,96 1,93 0,87 4,91 2,51 3,6 

10 Clorua mg/l 350 387 320 410 197 157 416 357 495 

11 Nitrit  mg/l 0,028 KPH 0,032 KPH < 0,018 KPH 0,057 KPH - 

12 Nitrat mg/l 1,96 12,5 2,1 10,8 0,94 2,39 3,16 7,63 - 

13 Sắt mg/l 0,485 KPH 0,53 KPH KPH KPH 1,32 KPH 0,99 

14 Đồng mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,98 

15 Kẽm mg/l 0,622 0,32 0,663 KPH 0,439 0,2 0,793 0,282 2,97 

16 Mangan mg/l 0,352 KPH 0,343 KPH 0,202 KPH 0,317 KPH 0,495 

17 Cadimi  mg/l - - KPH KPH KPH KPH - - 0,1 

18 Asen mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,0495 
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Stt 
 

Thông số 
 

Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 40:2011/ 
BTNMT cột A, 13/03/2024 10/06/2024 07/10/2024 29/11/2024 

NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 

19 Thuỷ ngân mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,00495 

20 Chì mg/l 0,031 KPH 0,028 KPH KPH KPH 0,068 KPH 0,099 

21 Crom (VI) mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,0495 

22 Crom (III) mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,198 

23 Tổng xianua mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,0693 

24 Tổng phenol  mg/l - - KPH KPH KPH KPH - - 0,5 

25 Niken mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,198 

26 Dầu mỡ khoáng mg/l 7,2 1,7 6,2 2,1 KPH KPH 7,5 KPH 4,95 

27 Coliform MPN/100ml 33x102 9,2x102 28x102 5,5x 102 12x 102 8,1x 102 39x102 9,3x102 3.000 

Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu giám sát trong nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải qua các đợt quan trắc định kỳ đều nằm trong ngƣỡng 
cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột B  
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nƣớc thải năm 2025 

 

Stt 
 

Thông số 
 

Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 40:2011/ 
BTNMT cột A, 

28/03/2025 

NT1 NT2 

1 pH - 7,04 6,92 6-9 

2 Màu Pt -Co <30 <30 50 

3 TSS mg/l 17 9 49,5 

4 COD mg/l 112 57 74,3 

5 BOD5 mg/l 51 21 29,7 

6 Amoni mg/l 11,9 0,6 4,95 

7 Sunfua  mg/l - - 0,5 

8 Tổng nitơ  mg/l 52,7 11,4 19,8 

9 Tổng phốt pho  mg/l 3,28 1,93 3,6 

10 Clorua mg/l 593 289 495 

11 Nitrit  mg/l 0,032 KPH - 

12 Nitrat mg/l 5,03 8,67 - 

13 Sắt mg/l 0,86 KPH 0,99 

14 Đồng mg/l KPH KPH 1,98 

15 Kẽm mg/l 0,99 0,42 2,97 

16 Mangan mg/l 0,38 KPH 0,495 

17 Cadimi  mg/l - - 0,1 

18 Asen mg/l KPH KPH 0,0495 

19 Thuỷ ngân mg/l KPH KPH 0,00495 

20 Chì mg/l 0,097 KPH 0,099 

21 Crom (VI) mg/l KPH KPH 0,0495 

22 Crom (III) mg/l KPH KPH 0,198 

23 Tổng xianua mg/l KPH KPH 0,0693 

24 Tổng phenol  mg/l - - 0,5 

25 Niken mg/l KPH KPH 0,198 

26 Dầu mỡ khoáng mg/l 6,8 KPH 4,95 

27 Coliform MPN/100ml 70x102 12x102 3.000 

Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu giám sát trong nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải qua 
các đợt quan trắc định kỳ đều nằm trong ngƣỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, 
cột B. 
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3. Kết quả quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải: 

Không thuộc đối tƣợng. 
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CHƢƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ: 

+ Hiện nay, Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành đã đầu tƣ xây dựng hệ 
thống XLNT tập trung phân kỳ 1 - Giai đoạn 1 công suất 600 m3

/ngày.đêm đã đƣợc Sở 
tài nguyên và Môi trƣờng (nay là Sở nông nghiệp và môi trƣờng) cấp Giấy xác nhận 
hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng của Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 
tầng khu công nghiệp chơn thành – giai đoạn 1, diện tích 124,48 ha. Do đó, công ty sẽ 
không vận hành hệ thống XLNT tập trung phân kỳ 1 - Giai đoạn 1 công suất 600 
m3

/ngày.đêm. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật: 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

 Giám sát nƣớc thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí 

+ Vị trí 1: tại đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, 

Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, 

Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng 

nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clorua, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/1 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A hệ số Kq=0,9; Kf = 1,1 

 Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thƣờng, chất thải 

công nghiệp phải kiểm soát và chất thải nguy hại 

- Kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại dự án về  khối lƣợng, 

thành phần rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải công 

nghiệp phải kiểm soát và chất thải nguy hại thông qua hợp đồng thu gom giữa Công ty và 

các đơn vị có chức năng thu gom.  

- Tần suất: Thƣờng xuyên và liên tục 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, Thông tƣ số 02/ 2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và Thông tƣ số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 
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2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:  

 Nước thải: 

- Vị trí giám sát: Tại mƣơng quan trắc nƣớc thải tự động. 

- Thông số giám sát: Lƣu lƣợng nƣớc thải (đầu vào, đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, 
COD, độ màu, Amoni. 

- Tần suất giám sát: Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý tự động, liên tục. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, (Kq=0,9; Kf = 1,1) áp dụng cột A kể 
từ ngày 01/01/2026 đến đến ngày 31/12/2031; đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A, 
F>2.000, Bảng 1 và Bảng 2) từ ngày 01/01/2032 hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép 
môi trƣờng). 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 
dự án. Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. 

- Chi phí giám sát định kỳ: 120.000.000đồng/năm. 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và CTNH: 35.000.000 đồng/năm. 

Tổng chi phí thực hiện: 155.000.000đồng/năm. 
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CHƢƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH khu công nghiệp Chơn Thành cam kết về tính trung thực, chính xác 
của số liệu; thông tin về dự án, các vấn đề môi trƣờng của dự án đƣợc trình bày trong báo 
cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng. 

Công ty TNHH khu công nghiệp Chơn Thành cam kết thực hiện nghiêm túc các 

phƣơng án giảm thiểu tác động và các cam kết đƣợc trình bày trong báo cáo đề xuất cấp 
Giấy phép môi trƣờng đƣợc phê duyệt, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu 
đến môi trƣờng. 

Công ty TNHH khu công nghiệp Chơn Thành cam kết thực hiện các biện pháp khống 
chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của dự án 
nhƣ đã nêu trong báo cáo này, cụ thể nhƣ sau: 

 Đối với môi trường không khí 

- Về bụi, khí thải tại nguồn: 

Quản lý các nguồn phát sinh ô nhi m không kh  để giảm thiểu ô nhi m không kh  ngay 

tại nguồn. 

 Đối với nước thải 

- Hệ thống cống thu gom nƣớc mƣa và nƣớc thải sẽ đƣợc tách riêng. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn sẽ đƣợc thu gom, tách rác và thoát vào hệ thống thoát nƣớc 
mƣa của KCN Chơn Thành 2 

Nƣớc thải sau HTXL nƣớc thải tập trung của KCN Chơn Thành 2 đƣợc xử lý đạt quy 
chuẩn cho phép của Quốc gia quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp 
QCVN 40:2011/BTNMT, (Kq=0,9; Kf = 1,1) cột A kể từ ngày 01/01/2026 đến đến ngày 
31/12/2031; đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A, F>2.000, Bảng 1 và Bảng 2) từ ngày 
01/01/2032 hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép môi trƣờng) => mƣơng đào (kênh) tiếp 
giáp suối Hồ Đá. 

 Đối với chất thải rắn 

Chủ dự án cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn thông thƣờng, rác thải sinh hoạt, 
hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, 
Thông tƣ số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và 
Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 
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 Ph ng chống sự cố môi trường 

Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố hỏa hoạn, sự cố chập điện, 
vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống sự cố ô 
nhi m. 

 Chương trình quan trắc môi trường 

Tổ chức giám sát chất lƣợng môi trƣờng khu vực sản xuất cũng nhƣ các nguồn thải của 
dự án nhƣ trình bày ở chƣơng VI và có những biện pháp kịp thời đối với các kết quả giám 
sát. 

 Quản lý môi trường 

Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ theo quy định tại 
Thông tƣ số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và 
Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam nếu vi phạm các công ƣớc quốc tế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam khi xảy 
ra sự cố gây ô nhi m môi trƣờng./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 
 

 

 

 






















































































































































































































































































































































































































